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Chào hói << 
( 
Chào ông / bà / cô / anh / chị / em ! 


pg, KE / ЖЖ / KA UID ОНАН) / 
(На СЕНДЕ / Out EC EL CLE II NISI ERE OH 
Chào đồng chí giám đốc / đồng chí chủ nhiệm / đồng chí giáo 
su! 

ёт 34 / Pt ig 

Chào tháy giáo / có giáo / bác si ! 

AW OM / EI (ct) / ВАЕ, trn 

Chào ông Thành / bà Mai ! 

WEE 2 ficis Si 

Chào anh Hải / chị Phuong ! 

Bii / B, Mert 

Chào em Lan / em Hüng ! 

It M Fs 

Chào cả nhà / cả gia dinh ! 

жж! ЧЕЙЖ. Бун > fa) 


Thua сас dóng chí / các ban ! 
HENAN. KKE! ОЧЕНЖ) 


K 


si 


Chào các anh / các chi ! 
Жж! СЎРОВ Е ct) 


Na, chào bạn ! 
LE ИЕ! 


А, chào ban Hoa ! 
a. Nk Aet 


6, chào anh / chị / bạn ! 
YR, жи ОПЕ ЕО 


Anh / chị / bạn / có khoẻ không ? 
кян? (у ИЖ) 


Còn anh / chị / ban cũng khoẻ chứ ? 
Im, жіне? (X00022) 


Cho gửi lời hói tham bạn Hoa / anh Hùng . 
II / мі. 

Bố me và gia đình có khoẻ không ? 

E EM 

Xin cho tôi gửi lời hỏi thăm gia dinh . 
аке BI. 


Dao này công việc có bận không ? 
Sor T fpe 


Làm àn thé nào ? 
EBEA? 


Mọi việc có tốt không? 
Nm 


вя 


Lâu lám không gặp , đạo này anh bận việc gì thế ? 
BARET BEA 

'Trên đường đi có thuận lợi không ? 

pre: 


Trả lời: 

B: 

Chào ông / bà / anh / chị / em. 

жан 

Сат ơn, tôi rất khoẻ. 

Wl. 4# 8Œ. 

Сат оп , tôi vẫn khoẻ / binh thường . 
Wil, REA / жог. 

Cảm ơn, tôi cũng khoẻ . 

жн, жї. 

Cảm ơn, vẫn khoẻ a. 

wn, mist. 

Không bận lám / bận lắm . 
Ttt / Bir. 

"Thường thôi. 

—%. 

Сат on, mọi việc đều trôi chảy. 
йй. —-UIRSRMEH. 

Wang, tôi cũng lân lắm không gặp anh, tôi mới di công tác xa vé. 


RS, f®lbfA N7, TRE. S 


e$... 


Clim ơn, rất thuận lợi. 
ай. Sen, 


Tit ngữ bó sung 


өөөө 


Ong 4% bà #33 месін, 10130, D 
chú ЫҢ thim WR có МЮ, Dn cậu SR 
dì Bị, БИЙ cháu fE, ЯҒ hiệu trưởng ЁК 


bíthư Hil việntrưởng BE chù nhiệm khoa REHE 


b» eit Actu 


` mg It meer 


Tiếp ban bè, đồng nghiep 
Enns, SS 


Được gập anh / chi / bạn tôi rất vui. 
экИ. 

Lai được вар anh tôi rất mừng. 

Hmm, 

Mời vào ! 

itt 

Bàn đến rất đúng lúc. 

WIER. 

Vào đây, chúng ta vào phòng khách nói chuyện cho vui. 
ж. жат. 

Ngồi đây ! 

ES 

Mời ngồi ! 

KSM 

Mời bạn uống nước. 

ig. 


: жїгї 


Ban có uống được chè không ? 
Ж Жу? 

Ban thích uống chè pha đặc hay nhạt ? 
Fak RE ém: 

Ban có uống được cà-phê không ? 
ке? 

Bạn thích uống cà-phê den hay cà-phê sữa ? 
как аит 8 F IE? 

Uống di, cứ tự nhiên. 

WE a 

An ít bánh kẹo / hoa quả nhé! 

KAN / КЕ, 

Ban thích àn táo hay àn le ? 

к #610442 

Cảm ơn ban đã đến thăm. 

Жанын Ж. 

Сб rỗi thì đến chơi luôn nhé ! 

LE LLLI 


“4 


Trả lời: 

Ba: 

Toi cũng rất vui. 
жїн. 

Vàng, cảm ơn. 

^f інін. 

Có, tôi thường uống chè đấy. 
f. RARR. 

Tôi rất thích uống chè дас. 
Tg spe. 

Tôi uống được một ít. 

E esL. 

Tôi thích uống cà-phê den hơn. 

Jon ooh. 

Déu được cả. 

WW. 

Vang, mời anh cùng uống cho vui. 

Lim. 

Toi muốn uống ít nước khoáng / cà- phê. 
Totg SUK / жо. 


Vang, tôi an một ít hoa quả уду. 
Af. Ets te, 


, EE 


Đón tiếp khách công vu 
ее 


Xin lỗi, cho tôi hài ông có phải là ông Hoan / bà Quỳnh không a? 
ИЖЕ, WR Эц? GERU КЕ) 

Tôi là Kiệt , ở công ty xuất nhập khẩu Quảng Tây, đến đón ông. 
җан DARIN, Arm, 

Rất hân hạnh được đón tiếp ông. 

БЕНЕН >. 

Đồng chí giám đốc cử tôi đến san bay đón các vi. 

E ULIS RUE UAE]. 

Hoan nghênh các vi đến Trung Quốc tham quan. 
р TL. 

Toi rất vinh dự được làm phiên dich / bướng dán viên du lịch 
cho các vị. 

TR RES fe Go Mi / đừt. 

Trên đường di thuận lợi cà chứ ? 

Ер? 

Chắc đi đường mệt lám rồi ? 

Dez: 


Tối nay giám đốc mở tiệc chiêu đãi đoàn ở khách sạn Nam 


Phương. 
"mmer 
10; 


88 


Bay giờ mời các vi len phòng nghỉ, lát nda 6 gi ti së đến đón 
các vị đi ăn cơm. 


ЖИЫМ БІРНЕ. ett, 

Chúc ông trong thời gian ở thăm vui vẻ. 
AUSSER 73 39 

“Tôi là phiên dịch của ông, có việc gì cứ tìm tôi , đừng ngại. 
жен, gang, PUET. 

Nếu ông có việc gì cần tôi giúp thì cứ bảo tôi, tôi sẵn sàng. 
fruge n). WEFR. REAR. 

Có yêu cầu hoặc mong muốn gì ông cứ bảo tôi, đừng e ngại. 
GURAH AKEHE, mue, KUET. 


Tõi xin thay mặt uỷ ban nhân dân thành phố, nhân danh cá 
nhân tôi, tổ lời nhiệt liệt hoan nghênh các vị. 
Zu Ee, HARTAKA. RIRE ARKE. 


Tôi xin thay mặt toàn thể công nhân viên chức trong xí nghiệp 
tỏ lời nhiệt liệt hoan nghênh các vị. 

ЖОШО ЖЕЛЕ А TAN TG ЯО. 

Được đón tiếp các vị chúng tôi rất phán khói. 
ЖЕНЕ ТЕН AR. 


Chúng tôi chúc các vị trong thời gian tham quan ở đây vui vé, 
ЖИПКАКІТЕЕЕ ЕЕ ЙІЗІДІН AE 5 MR 


Được các ong đến thăm, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự. 
KANAAN, RANGEN BA. 


EM 


еф... 


Trà lời: 

8: 

Vàng, đúng đấy а. 

х), Km, 

Phién anh quá. 

WORT. 

Chúng tôi cũng rất vinh dự được sang thám Trung Quốc. 
ПЕЖО НВ ЗЕ. 

Rất hoan nghênh anh / chi. 

Të, 

Cám ơn, tất cả đều thuận lợi. 

WM. E. 

Cũng hơi mệt. 

HAR. 

Vang, anh chu đáo quá. 

dl, WAMA. 

Vang, rất cám ơn sự quan tâm của anh. 

З. ИНО О. 

Chuyến đi thăm lần này chúng tôi cũng cảm thấy rất vinh du. 
HEIRENS, 


Đoàn dai biểu Việt Nam chúng tôi đã sang thăm Trung Quốc 
theo lời mời của uỷ ban nhân dân thành phó X. 
Т” DEER 


aec 


Xin cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của các ông. 
Arr i kiy. 
Toi rất sung sướng được đến thăm thành phó này. 
Zë Are vila Stt. 

Tir ngữ bó sung 


ngồi chơi WAÉ — hátthuóc iH uống bia "mmm 
со диап А0 cơmthường (IR. W gặp gỡ SN 
gập mặt 216, Ki sán sàng phuc vụ 2958/37 
khách sạn Ngân Hà Bil WI khách sạn Тау Viên ibd fcil 
khách sạn Ung Giang [Tct 
khách sạn Quốc tế Nam Ninh ifi^" [S lg X Ni 
khách san Minh Viên HIPAG 
khách sạn Тап Đô Minh Vien Ud Wi ЖЕЧҮ»; 
khách sạn Bắc Kinh JE CL. / khách san Hoà Bình BT 8 J; 
khách sạn пат sao 104947240 ` khách sạn bốn sao VYAR 45 FE tir 
khách san ba sao — A AUCH 

е — — AD 


Kä 


^W Giới thiệu 


Xin lỗi, ông có thể cho tôi biết họ tên của ông không ạ ? 
жа. MIREK? 

Anh tên là gi a? 

fmt n 

Các vị có quen nhau không ? 

ПЕН Vago 

Ông có quen ông Hoan không ? 

Asi WUX®/ ng? 

Xin giới thiệu với ong, đây là Thuy Mai, vợ tôi. 
ef d. Е ЗЕ А 

Đây là chồng tôi. 

RAK. 

Day là nhà tôi. 

KARBA. 


Day là ông xã / bà xã tôi. 
DREI IER (RTE 


Опр là giáo sư Lý, ông ấy làm việc ở trường Dai hoc. 
ықы. 


+8 


Day là anh Tuấn, bạn đồng nghiệp của tôi. 
жин (6. 

Xin giới thiệu với các vị , đây là vợ chóng ông Siêu. 
ROSA IB, ЖШ. 

Tôi xin giới thiệu, đây là ông Vương, cục trưởng cuc Y tế X. 
жюн. ìXEX D'EFUSK EKA. 

Xin giới thiệu, đây là ông Lý, trưởng đoàn đại biểu. 
ROUNA., АКШИ ЕЖЕ. 

Toi xin tràn trọng giới thiệu đây là ông Quốc, Bí thư thứ nhất 
của Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam. 
WASAN КО ЕЛИН, ТАР ГЕНИ А 8 BA AE. 
Xin giới thiệu đây là ông Kim, trưởng phòng dai điện công ty 
xuất nhập khẩu rau hoa quả Quảng Tây tại Việt Nam. 
ЯРНО, ти PARENG GEN D TREE ME 
ЖЕЕ. 


TOi rất vinh dự được giới thiệu với các vị đây là các bạn đối tác 
của chúng ta. 

ААК HART АЕК. 

Toi dé nghi các vi tự giới thiệu lần lượt theo chỗ ngồi. 
TT UU ARNA. 

Xin cho phép tôi tự giới thiệu. 

WERE. 


ЕЯ 


«б... 


Chào các vị, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Trân Quang 
Minh, kỹ thuật viên nhà máy điện tử Hải Hằng. 
KRF. RKEHRNA. Susan WEAF BORA. 


TOi nhớ rằng chúng ta đã từng nói chuyen qua điện thoại , bây 
giờ xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Trương Khánh, trợ 1ý 
tổng giám đốc của công ty. 

PRABA WIBI NGA, (roi, REKK Gaas 
PS. 


Tôi là Ngô Hoa, giáo viên trường phổ thông cấp H / bác sĩ 
Dong y / kỹ sư nhà máy cơ khí . 
Жж, Ез КО / h SD: E / ИМ) TRANG. 


Đây là danh thiếp của tôi, trong này có địa chỉ liên lạc cụ thé. 
XR, LIM4®#9f£»zt. 


Trả lời: 

ag: 

Toi họ Hoàng, tên là Thuý Mai. 
RER, ARH. 

Chúng tôi không quen nhau. 
ru, 

Không, tôi không quen ông ấy. 
Ж. ЖЖ. 


Rất hân hạnh được gặp ông. 
жихаз. 


Rất vinh dự được làm quen với ông. 
MAHMU ne 


Rất vui mừng được gặp ông. 
ALS mx. 

Chào ông! 

em: 

Chào ban / dóng chí ! 

fur: (RED / БИЕ DD 


Chào ông, tôi là Thanh. 
ен, қамт. 


Từ ngữ bó sung 
Ф200 
bạn hàng ^E ЖЕКЕ ban thân tf HÄ 
bạn đồng nghiệp d đồng huong € 2, HS 
Spas dech? А # Z (người wen HIR, A 
anh ruột ЖАҒАР em ruột ЖЖ # / #È bỆ 
chị họ ЖИН етһә Ж conrể E con dâu 641 
thư ký RI molt BUE trưởng phòng HE, AE 
phó phòng ЕНЕ, ЖИК kếtoán ЁН thù quỹ tH# 
địa chỉ ЊЕ số nhà [J## đơn vị 440, WUK 


Tôi xin phép vé. 
жат. 


Xin chào ông / bà. 
E / dcc BER! САРА) 

Xin tạm biệt ông / bà. 

WERL Ж / dcc. CEA OO. 

Muộn rồi, tôi phái đi vé bây giờ. 

KAT MERRET. 

Ong cứ làm việc di, toi xin phép đây. 
fce. Res r. 

Nếu không có việc gì thi tôi xin phép vé. 
шж н, RANT 

“Tôi còn có chút việc, tôi xin phép về truóc. 
REHAN, KRABAT. 

Toi đi đây / nhé. 

RET. 


Tôi về đây / nhé. 
ыш Т» 
(9) 


en 


Chúng ta tam biệt tại đây. 
gute Gsm. 
Chúng ta chia tay tại đây. 
жапа. 
Chào tam biét nhé. 
np 
Xin tạm biệt các vi. 
SI. HẦU! (EL 
Hen gặp lại lần sau. 
ran: 2 
Tuán sau lai gặp nhé. 
ran: 
Lát nữa gặp nhé. 

AULA! 
Sẽ gặp nhau vào tối nay nhé. 
281! 
“Thường xuyên liên lac nhé. 
KN 
Chúc lén đường binh yên! 
Rd 
Chúc mọi việc tốt dep! 
Bio 
Chüc cuói tuán vui vé! 
KAESCH 
Chác choi vui vé! 


BU Hit t 


Chác ngà ngon! 
HRE! OWEN) 


Trả lời: 

me: 

Dé tôi đưa ông / bà ra cổng. 

З AAN JNE. 

Khi nào có rói lai dén nhé. 

Ti SERRE. 

Xin lỗi nhé, tôi đang bận, không tiễn được nhé. 
ME, RER., MARGI 

Xin chào, hen gặp lại. 

BR, FR. 

"Toi đưa ông ra ga / sân bay. 

жа ACH / Hat, 

Chúng tôi đưa đoàn đại biểu đến sân bay. 
ЖПК жейтін. 

Cám оп sự tiếp đón của ông. 
LLL РЕ. 


Tü ngü bó sung 
Чп ӘИТ hẹngaplại EN. bấtay Ë nhớẩi. CH 
gọi điện іЯ мети ИА — E-mail th fit 
liên lac ЖЖ lênxe Lä 


cesses 


EE? 


Lời mời 
D 
Câu mời 
анж 
Tối nay anh / chị có rỗi không? 
Wi ug 
Hóm nay anh / chi có bàn viéc khóng? 
DRMA HAG? 
Anh có bân không? 
г? 
Thí bảy này anh có kế hoạch gi không? 
XT BUR MGR HER? 
Tới mời đi uống nước. 
LLL Ж. 
Tôi muốn mời anh đến nhà tôi ап com. 
Totti pH er t 
Toi mời anh đến ăn cơm ở khách san Hà Nói. 
ELS 
Lúc nào rỗi mời anh đến nhà tôi chơi. 
HANG SDI RAH. 
Xin tran trọng mời các vị đến tham quan công ty chúng tôi. 
RER IRS oo Rer a aps. 


d 


ы : ий 


Den nhà tôi ап cơm trưa nhé! 
жж 048! 

Có rỗi thì đến nhà chơi nhé! 

ti SORORE 

Toi mời chi nhảy có được không? 
ЖАЛАНЫ? 

Tôi mời chi di xem phim, có được không ? 
ET IST DI 

Chúng ta đấu một trận bóng bàn nhé? 
nét (role F. Ro o 

Nào , uóng di! 

ж. we: 


Nào, ап di! 
Ж. nem 


Đừng làm khách. 
жез 


EE) 


Nhận lời mời 
RERA 
Rất vui mừng được ông mời di ăn com. 
fi Rx Qi fe Jon t 
Hay quá! 
ЖТ! 
Rất tốt! 
Rn: 


Rất cảm ơn! 
та 


Tốt quát 
DCH 


Tôi rất hân hanh! 
te: 

Tồi nhất định đến! 

9—29)! 

Chắc chán tôi sẽ đến! / Thé nào tôi cũng đến! 
Test 


Tir 


жапа 


Tôi rất muốn di, nhưng tôi có việc không đi được. 
TEX. Ег ЖТ 


{ SO 


Xin lỗi, tôi bàn mất rồi. 
HRE. RRAZ. 


Rất tiếc, chúng tôi không thể nhận lời mời của ông. 
dii, EISE, 


Rất đáng tiếc, tôi không di được.Để khi khác nhé. 
ug АЖ rom: 


Cám ơn anh, nhưng tôi không muốn đi. 
nis, ната. 


Xin lỗi, tôi không muốn di. 
HRE, ROREM. 


Tir ngữ bó sung 


gia đình ЖИЕ  vợchống&## — didulich Zë 

đi xem bóng dá ETIR 

di xem văn nghệ / ca nhac / kịch 224 Ç £ Ji / WH / ER 
đi xem múa rối nước / xiếc К ЖОЙ / 243786 

di xem triển lãm PRO а xem phim bg 


9% 


Hỏi tên 
s 

EDI 

Ten chi / anh là gi? 

fim ftr АЖ? 

Anh / chị tên là gi? 

MEKE? 

Ông là ông Tuấn, phải không ? 

Ms e e Act ng 


Chi có phải là chị Nga không? 
оныңа? 


Trà lời: 
82: 

Tên tôi là Hoa. 
жащы. 
Tôi tên là Tuấn. 
RER. 


Tên tôi là Vuong Chí Quang. 
np xot. 


46... 


Vang, tôi là Tuấn. 
ALTERA. 
Hỏi vé nghé nghiệp 
ETGEN 
Anh công tác ở đâu a? 
жиб AT: 
Chi làm nghé gi? 
iria s fg Am: 
Ông làm vé lĩnh vực nào? 
Graz 
Ông là giáo viên phải không? 
"Mm: 
Bà có phải là bác si không? 
#808? 
Chị Xuân là sinh viên, phải không? 
ЯМЕ Kapak | 8n? 
Anh Viet làm gi ? 
WR EHI 


Trà lời: 
ag: 


Toi là nhà báo. 
Auge. 


Anh ấy là kỹ sư. 
Nm; IBN. 
® 


en 


Óng ấy là luật sư. 
вж. 
Vang, tôi là bác sĩ. 
ЖЕКЕ. 
Hỏi đường 
SS 
Cho tôi hỏi đến bưu điện đi lối nào? 


an. АВЕ АЕ? 

Bác oi cho cháu hói, nhà hát lón di thé nào a ? 

WIKA, MEIBZ27E?GlEKW) 

Xin cho hỏi siêu thị ở đâu а? 

жш. "ИЕ ЖІТІ? 

Со cho hỏi quầy bán quán áo ở đâu a ? 

KEE HE? 

Xin lỗi, nhờ anh chỉ giúp phố Quang Trung di thế nào a? 
жж Wiper ДЕ? 

Làm ơn chỉ giúp tôi ga Hà Nội di lối nào ? 

nal Ärt: 

Chú ci cho cháu hỏi, đi sân bay có phải đi đường này không? 
WEB, CEER RHEN? ОЧ ИС ЖИЕ Н 
Em chi giúp nhà vệ sinh ở chỗ nào? 

Siti tc ep HL? 


"A 


C 


Trả lời: 
Be: 

Di tháng. 
SE 

Ré bên trái. 
1: 


Di thẳng đến ngã tư quay sang đường phải. 
TGE PAIGE ЙЕ. 

Ga ở gần đây, anh cứ đi thẳng sẽ đến ngay. 

Ax жж. ИКТЕ ЕА Т. 


Toi không rõ lắm. 
TUR Kite 


Lr] 


Xin lỗi , tôi không biết. 
HFE. RTEA. 


Nhà hát lớn cách đây 5 cây. 
KURJA 5 AE. 


Di khoảng 10 phút nữa là đến. 
BER 10 ей. 


Nhà vệ sinh ở ngay phòng đầu. 
38 RE UE IRL. 


Tir ngữ bó sung 


chỗ tịch Hội đồng quán trị Ж ЖК 

chù nhiệm văn phòng 2# ALE 

công nhân [LA nông dän EI nhà khoa hoc FHER 

nhà thơ DÄ nhà van FR. KK phóng viên ìu H 
rạp chiếu bóng 0% quảng trường Ƒ” 5, 


ngoại o 252k, MiAE hieu sách DIF 

cửa hàng bách hoá # D 05 trung tâm thương mại GH: 
đèn xanh đỏ #87  xíchlô-‡È2 daf, Zo 
dixe 4 xedap HITE xeôm Rm 


Za, 


Cám on óng/ bà. 
wart. 


Xin cám om. 
інін. 


Cám оп nhiéu. 
жн. 

На sức cám om. 
ll 


Cảm ơn ông đã đến dự. 
irr etel. 


Cám on sự quan tâm của ông. 
iia i X. 


Càm on bà dà dén tham. 
ano. 


Xin cảm ơn sự tiếp đãi rất nhiệt tình của ông. 
WN 00918 Wak ts. 


Cảm ơn ông đã thật su giúp tôi rất nhiều. 
irit tz ОАЕ Т Riy KC. 


Сат ơn anh đã tạo điều kiện cho chúng tôi. 
Wi 091018 7 ЖЧ. 


NE thiếp mừng sinh nhật cho tôi. 


Wade fedi HOT. 


Sg 


Trả lời: 
Ba: 

Không có gl. 
utra. 

Có gi dàu. 
Hal. 

Dimg khách khí. 
ER. 


Ông khách sáo quá. 
KABAT. 


Ong quá khen rói. 
WART. 


Dó là công việc của tôi thôi. 
жа жаа fF. 


Tôi rất hân hanh được phục vu anh. 
Ей. ЖИЕК. 


Nên cảm ơn anh mới phải. 
М Xh. 

Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. 
REB. 


Từ ngữ bó sung 


10 пд 28 00101 л уау — biét om 4. ЖЕ 


4%... пй 


Lói chüc rugu 


Truóc hết tôi xin thay mật uy ban nhân dán thành phố tỏ lời 
nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu Việt Nam. 
1%, i feli Cen BOR enl ТАР PZN EKA. 


Toi chúc chuyến thăm của đoàn thành công tốt dep. 
BABU AAN PANGAN A WA А0). 


Toi chúc các vi vui vẻ trong thời gian ở tham Trung Quóc(Viet 
Nam). 
Tei Cote / Rn Hit GR RR 


Dé chúc mừng đoàn đại biểu, tôi dé nghị chúng ta nâng cóc! 
ЖА (P1 TS" 

Dé nghi tất cà mọi người nâng cốc chúc cho tình hữu nghị và 
sự hợp tác thành công của chúng ta 

Zewen TOH AK CREE ARA TA 


Dé nghị các vị rót đầy chén, chúc sự hợp tác thành công của 
chúng ta, cạn chén! 
тағала ЛОП REM 


Chúc sức khoẻ các vị! 
Nie akui 


Can chén, chúc sức khoẻ! 
Agni ani 


Nâng cóc, chúc sức khoẻ! 
EI T xd 


Can chén! 
ESCH 

Nang cốc, chúc tình hữu nghi của chúng ta! 

APUD Aci TW! 

Chúc sự hợp tác giữa hai xí nghiệp chúng ta được củng có và 
phát triển. 

BOAT ЧЁ 2 A A ЕЕЕ ЖО. 


Trả lời: 
B: 
Can chén! 
FARE 
Cảm ơn. 
as. 
Tôi cũng chúc các vi tốt đẹp mãi mai. 
Amir, 
Tit ngữ bó sung 


làm ăn ҸИ — cóngviéc T ff súc khoẻ đối dào ӘНДЕ 
sự nghiệp thành đạt FUA AÈ van sự như ý 77 38 Ж 
moi việc tốt lành — АААЙ gia đình hạnh phúc ЖЕ ЕИ 


cham cốc REH 


Lói thàm viéng 


Được tin bà Quỳnh từ trần, chúng tôi đã gửi thư viếng và chia. 
buón với gia đình của bà. 

СЕЗИНЕ, ГЕТЕ А. RE T TIBAN LG (A 

Anh ấy đang trở tang me. 

folgte 

Người tham gia lễ truy điệu tay đeo băng đen, ngực gài hoa 
trắng. 

шама ЛЯНЕ. WR, 

Ông Tân không may từ trần, tôi để nghị các vị mặc niệm một 
phút. 

MEERPAH, Seuls (be) e. 

Ông Tân đã mất, chúng tôi vô cùng dau lòng. 

XH det, RATAN. 

Dugc tin ông cu nhà anh mất, tôi cũng rất buồn. 

Ac Mie olt НЕЕ ет. 


Người thân của anh bị mất, chúng tôi cũng rất dau lòng. 
`. 


se 


Tôi chân thành tỏ lời thăm viếng. 


Ба шае ораса 
Tó lời chia buồn! 
do smt 
Xin chân thành tỏ lời chia buồn! 
а 
Xin chuyển lời chia buồn của tôi tới vợ ông Tân. 
Еа АЕА ЛЕ 
Trả lời: 
HS: 
Clim on các vi. 
aan. 
Сат ơn các vị đến chia buôn. 
LLIODLLE 

Từ ngữ bổ sung 


бт yếu #198 già yếu #ÿj лае if — vong hoa (ЕШ 
băng viếng KEE — létang Si бат ma Ж 

ngày gió ЯН lang ВЯ quan ni tatt 

chôn # Ж thiêu K3 ањ 6 то 
WEH äu at БӘ tbápdén UT — tháp huong HE 
thấp nến ZB тас niệm HS 


ы Seu 


Yéu cáu hen gàp 
e 
gute 


'Tôi muốn gặp giám đốc của quý công ty, có được không ? 
Tu БЕЙЛЕ: ERIT? 
Toi muốn ngày mai рар ông Tháng có được không ? 
i AUT KAE EE 2 йт eT ĐÀ"? 
Ngày 5 tháng 9 tôi muốn gặp ông Tân có được không? 
9 5 Hints indo 
Ngày mai ong có thé làm việc với (бї không? 
WJ car PANE Ж? 
Thí 2 tuần sau tôi đến tìm ông có được không? 

FMRE AA J8? 
Bay giờ ông có thể làm việc với tôi không? 
өжет? 

10 giờ sáng mai anh có rỗi không ? 
HRPE 10 f asd? 


Chiều nay ông có thể làm việc với tôi một chút không? 
Kee 


HE 


Ông có thể nói chuyện trao đổi với tôi một lúc không? 
TERI SER — 27 


Trà lời: 
Bar: 
Khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 7 thi tôi rỗi, thời gian này có được 


không? 
7 10 B 9 ЖИГ? 


3k ifa n PANG? 

Toi tra lịch làm việc đã. 

Rif 

Hôm ấy tôi có việc, nhưng tôi có thé làm việc với anh vào 3 giờ 
chiéu ngày 12. 

WARAH, RS pA YE 12 H FF 3 KAWAK. 

Ít hôm nữa anh liên hệ lai với tôi có được không? 

йы н CHRON RC ER 2 


e$... nữ 


Theo kế hoạch chúng ta hẹn gặp vào thứ tư, nhung hôm ấy tôi 
lại có việc. 
RU GEBEN ER, Gänn. 


Thay đổi thời gian hẹn gặp 
ЕЗ 226520] 


Ngày giờ và dia điểm hẹn gặp của chúng ta có thể thay đổi 
không? 

KEEN 

Rất tiếc, chúng ta phải gặp trước thời gian hen. 

ине. RHEA нінен. 

Xin lỗi, thời gian hẹn gặp của chúng ta phải lùi lại. 

AUR, ®(I92922B{fPSERE. 

Cuộc gặp gỡ của chúng ta lùi lại đến thứ 6 ông có trắc trở gì 
không? 

rige в BLUR RC. Fifi fe Ol? 

Xin lỗi, có lẽ tôi phải hẹn lai giờ gặp. 

AR, PIREA LH. 


Trả lời: 
Ba: 
Không sao, chúng ta có thể hen lại thời gian khác. 


ы ЖЖ, RETARA. 


$4 
Chúng ta gặp nhau ở đâu không thành vấn dé, miễn là có chỗ 
nói chuyện trao đổi với nhau là được. 
ЖТИ E KRENA, REA Hb LRT- 
Không sao cả, chúng tôi có thể thong cảm. 
seg, RITAR. 


Ban bè hẹn gặp 
[E d 

Này, chúng ta bao giờ gặp nhau ? 
И 
Chiêu chủ nhật em có rỗi không? 
MARTEM Ag? 
Chúng ta gặp tại quán cà phê nhé? 
DELETE RE? 


"Tối thứ 7, anh thấy thế nào? 
BARE, oti es 


Trả lời: 
HS: 
Được, tôi rỗi. 
fr REZ. 
Vàng, được. 
Ж. RIVA. 


Vang, nhất trí. 
5. RISE. 


Tir ngữ bổ sung 


k... 
6.6... 


bàn bạc DR — nói chuyen Zi tâm sự ù 

vän phòng làm việc AÈ — cóngty iz] — vubn hoa TER 
vườn bách thảo ‡&#JjÄ ^ cong viên AFA cóng chính EL]. Ж/1 
cổng sau SÌ] cóng phu @[] 


„ Yêu cầu được giúp đỡ người khác 


KG EE 
Anh có cán tôi giúp gi không ? 
IECH 
Toi có thể giúp anh làm gì không ? 
REMEHA? 
Nếu anh cán cứ bảo tôi, đừng ngai. 
өжет, UL NETT D 
Toi có thé giúp anh không ? 
ДЕН noto? 
Nếu anh cán , tôi có thể đổ anh một (ay, 
miw U ma RS е, 
Toi sán sàng giúp anh. 
RANT ME RIS. 


Dé tôi đưa anh ra cửa. 
шел БЕН 


Nhận sự giúp đỡ 
ЖЕЙ 


Vang, rất tốt. 
^r. (ig. 


к ; йінгі 


'Vâng, phiển anh quá. 
#. жәй. 

Anh tốt quá, cảm ơn anh. 
San, Ge, 

Vang, cảm ơn anh. 
нш. 

Vang, anh đỡ tôi một tay. 
nm. d em, 


dp 


Tit chối su giúp đỡ 
REH 


Toi làm được, cảm ơn. 
жт. WM 

Сат ơn, tôi có thể tự làm được. 
шн. пет. 
Сат ơn, tự tôi có thể làm được. 
wa. S&H. 

Cám ơn, không phién anh nữa. 
Wil. жет. 


Xin người khác giúp đỡ 
3#3#5IA ERO 


Anh có thể giúp tôi một việc không ? 
ДЕЛУ? 


Nhờ anh giáp tôi một việc có được không ? 
жечу? 


e» 


Anh có thể giúp tôi giải quyết việc gấp này không ? 
fett at pix PERO? 

Anh thué chiéc xe hó tói có dugc khóng ? 
ЖИГАН ЕЛ? 

Anh đặt hộ tôi một phòng có được không ? 

Beni Clg mim: 


Nhận lời giúp đỡ người khác 
вит 
Được, không sao. 
н. яни 
Tôi rất vui được giúp ông. 
Ram, 
Được, sin sàng giúp anh. 
fr. Мат НК. 
Được, có việc gì anh cứ dặn. 
TVA #ï I d 


Không sao, cán gì anh cứ bảo. 
WE, T§WB{L2 MURAT. 


Từ ngữ bó sung 
hoti, т) хату КР, [EU sip xếp Hf 
dàn xếp 2, ER — viec cán 8%, #4 
ngại quá TEE — nói thẳng DIS. GR 
nói trực tiếp DIER  chuyểnlời$ýƒ; yêu cấu cấp thiết {ЛЖ 


v 


C 


Hôm nay thời tiết thé nào ? 
SKRAL? 


"Téi hôm nay tốt rồi. 
%XX*(/tT. 


Нот nay đổi trời rồi. 
SEET, 


Hôm nay trời trở lạnh. 
ORENT. 


Trbi hôm nay oi bức. 
ха). 


Tr nắng / dâm / nổi gió. 
тх/тж/ MA. 


Giờ là gió bão cấp 12. 
MEH 12 4 & J4. 


Mưa rồi. 
FHT. 
Mưa rào /to / nhỏ / phùn / bóng mây. 
к / Хш / /] 8 / 7 / kRINI. 


Gió lanh dén rói. 
PKT. 


Mưa tuyết rồi. 
T7. 


Mưa đá rồi. 
ЕЖЕТ. 


Đóng bang rồi. 
KT. 


Báo rồi. 
SEI, 


Nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu ? 
X/9“G0M1##ĐI#? 


Nhiệt độ là bao nhiêu ? 
“ЖЕФФ? 


Dự báo cho biết ngày mai thế nào ? 
X^CBURWEXI X^ C A E? 


Trả lời: 

ma: 

Hôm nay trời đẹp / xấu. 

5ххжх^# / жш. 

Trời hôm nay rất đẹp. 

A XXE. 

Trói hôm nay ấm. 

хи. 

Trời nóng / lanh / mát / hanh / ẩm . 
“Oh / / WITZ тш. 


Có sương mù / mây / mưa. 
ж%/ж/т. 


Tõi у nóng / lanh. | 
RAWA WB. 


Toi sợ nóng / rét. 
RÉA. 


20 độ/không độ / âm 5 độ. 
20/0 /@ 5. 


Dy báo thời tiết cho biết ngày mai thời tiết tốt. 
XAR X X^. 


Dự báo nhiều máy, có mưa. 
Buda c. 

Dy báo tối nay sẽ có gióng . 
ffi Wifi PAR. 


Ti ngit bó sung 


nắng W, HEX. WAH — tanh 906, XA - gió nhẹ WA 
gióbäc it ріб пбт BR, віб тда 54 hướng gió Hp 
sími, E 66008 không khí lanh ZA 


khô ráo T ME 


Ngày, tháng, năm 


Anh sinh vào nàm nào ? 
Ll lcd 

Mùa này là mùa gi ? 
Тат AR? 

Tháng này là tháng máy ? 
BUERJUAMD? 

Hôm nay là thứ mấy ? 
СЕТ 

Ngày 12 là thứ mấy ? 
тайл А 


Нот nay là ngày máy ? 
IREL? 

Hôm nay ngày bao nhiêu ? 
2x8#9› 

Тбі ngày mồng 8 chúng ta di xem phim. 
SEM Епа: 


Anh sang Trung Quốc vào năm nào ? 
[ ELTE 


: SU 


Anh di ngày mai hay ngày kia ? 
WAMA KAEN Na ЖЕ? 


Hoi chg trién lim vào ngày nào? 
WR AH KAWI 


Trả lời: 
Ba. 

Nàm nay là nàm 2004. 
94:12 2004 f£. 


Mùa này là mùa xuân / ha / thu / đông. 
BUR / MR / CK Ж. 


Tháng này là tháng một / hai / ba / tư / năm / sáu / bảy / tám 
/ chín / mười / mười một / mười hai.(tháng dương lich) 
3TH 1H/2H/3B/4H /5H/6 H /1 H /85H /9H / 
10/1/11 В 121. (ВШ) 


#, 8. 0 
“Tháng này là tháng giêng / chạp.(tháng âm lịch) 
CT HREIEH / BA. (pm 
Hom nay là thứ hai / ba / tư / năm / sáu / bày / chủ nhật. 
Ke / Я / UR / KANAN / FER / EMA 3H. 
Hom nay là ngày móng 8 tháng 3 năm 2004. 
4 XJ 200453H8H. 
Hôm nay ngày móng 1 tháng 10, là thứ hai. 
%X#1!0H1H.,RU—. 
Tôi sinh năm 1980. 
REF 1980 4E, 
Hôm nay chủ nhat, ai cũng ra phố chơi. 
2XRRUUZX. хри. 
Hội chợ triển lãm 3 ngày sau sẽ khai mạc. 
MARI хав. 


Từ ngữ bổ sung 


hôm диа ИЖ ` Men kia WA  ngàymaifj ngày kia EX 
ngày Ма KÆR шіп, И] — móng mộtÈJ— 
ngày rằm + đấu tháng НФЈ cuối tháng HJE 

out ZE — nüa пат 4 ёо пат 4) cuối năm "TK 
sang năm ИЕ — namngoáidi/E nambi ЖЕ thậpkỷ #6 


thế kj не 


Вау giờ là mấy giờ rồi ? 
BEN Т? 

Đồng hồ anh mấy giờ ? 
DEER e 

Mấy giờ rồi ? 

JLT? 

Mấy giờ thì lên lớp / tan lớp ? 
JL E / Fit 

Cửa hàng mở cửa từ mấy giờ sáng đến mấy giờ tối? 
БИК ЧЕНИ A А 

Đồng hồ tôi nhanh / chậm 3 phút. 

fS dh EH 

Bây giờ là giờ nghỉ giải lao. 

BEBEK Bi. 

Đến giờ xuất phát rồi. 

DEER 

Tàu tóc hành đi Bằng Tường chạy lúc 8 giờ sáng. 
энн ЖЕ! ЕВ AFE. 

Toi hen ông ấy 10 giờ rudi gặp nhau. 

җен 10 дий. 


LE) 


Khoảng 18 giờ tôi đến đón ông. 
RAW 18 SORIE RR. 

2 tiếng nữa tôi sẽ đi. 

TỦ 2 4 Reti R. 

Lát nữa tôi sẽ vé. 

3t—2/UWEI. 

Tham quan phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi. 

Фя туады 

Di tàu cao tốc từ Quảng Châu đến Thâm Quyến mất khoảng 1 
tiếng đồng hồ. 

RE al ЕМ РИ Ce E 

Di taxi từ sân bay đến khách sạn mất khoảng 40 phút. 
CUP UR AE M ЖИР! ЗЕЙ 40 с. 


Di 6-10 từ nhà ga đến khách sạn mất khoảng 15 phút. 
RACE M KISS BUSES 15 gaart, 


Trả lời: 

ma: 

6 giờ sáng / chiều . 
арте. 

Вау giờ là đúng 7 giờ. 
REET AS. 


10 giờ đúng. 
Bf 10 в. 


e$... 


4 giờ 20. 


444202}. 


1 giờ 15. 
1/815. 


8 rưỡi (8 giờ 30). 
8 #OE (8 30) 


7 giờ kém 15. 
645 


12 giờ trưa /12 giờ đêm. 

"Thr 12 44 / ^R 12 A 

Bách hoá đại lầu mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. 
WAMA RE 10 ARRE 10 АКЧИ. 


Từ ngữ bổ sung 
giay ^ Бап ngày HIAS ban dem |, gime -buổisáng f Р 
buóitnta'P^F — buóichiéu Fr tối XM, Mi dem AIR 
Кһиуа 0С сһарібі (E chiếu tối 0%, ЖҮ 
nửa đêm FK sángtỉnhmơ LN tó ma sáng KERA 


tờ mờ tối KRUS, KRF 


Phán II 
Sa 


Kiểu câu diễn dat theo trường hợp 
ERREA 


«ос RT 


Www.docin.com 


KEES 


Xin visa / tạm trú 


Tại Lãnh Su Quán hoặc Đại Sứ Quán 
Zap АМЕ 


Người xin visa: 
RRA: 

Toi muốn xin visa di Việt Nam du lịch / lưu hoc. 
REMARKA / SEP Iu. 

Xin visa lưu hoc cán làm những thủ tuc gi ? 

riff PE ECH 

Tôi muốn xin visa thương vụ / công vụ di Việt Nam, 

agit zc 7 2: i. 

Tói muốn xin visa di Trung Quốc phải làm thủ tục như thế nào ? 
ДЕБЕТТІК стан 2,4? 

“Tôi muốn xin visa 3 tháng đi lại nhiều lần. 

Zë: Н КЕЗЕ НЕ. 

Xin hỏi từ Bằng Tường sang Lạng Son có cán làm visa không ? 
Жн A SERE ЭШ ЖЖ EA MEL АНЕ? 

Xin ông cho biết cần làm những thủ tục gì ? 

LIO Tk? 


a 


Có phåi nop thêm ånh không? 
SECH Dm 

ảnh màu hay ảnh den trắng? Cỡ bao nhiêu ? 
EXGHODERABBUD S KAMBI? 

Visa phải bao lâu mới được ? 

МЕКЕНІН? 

Tôi muốn xin visa thời han 1 năm. 
Rte os iem ЕНЕ. 

“Tôi muốn biết tai sao tôi không được cấp visa 1 năm. 
ЗАВАИД UE. 

Xin bói chi, visa 3 tháng di lại một lần phải nộp bao nhiêu lệ phí ? 
Wis, ЈАЗ ЛАКА ЕЗ Р? 

Xin visa 6 tháng di lại nhiều lần mất bao nhiêu tiên le phí ? 
thi 6 + #Wx(ti£6®#IE# 2# 204? 


Xin visa thương vu di lại nhiều lần trong 1 năm phải nộp bao 
nhiêu lệ phí ? 

атаса 

Nộp lệ phí visa bằng đô-]a mỹ hay nhân dân tệ ? 

ЖЕНЕН) CORE АКТ? 

Toi muốn gửi hộ chiếu qua bưu điện để xin visa có được không ? 
th] DU) ЖН жың? 


ABERAG 


Nhân viên: 
RA: 

Đồng chí có giấy mời không? 

Sod ama 

Anh di Viet Nam có viéc gi ? 

LE DS d 

Chi muốn ở lại Việt Nam bao lâu? 

Lr LEA 

'Nếu ở lại không quá 3 ngày thì không cán làm hộ chiếu visa mà 
làm giấy thông hành. 

ШЕНІНЕ ЖАН з KARRAR, (II TAE. 
Nếu xin visa lưu hoc , phải có giấy thông báo nhập học của 
trường đại học Việt Nam. 

IEN, ARAKEA AN. 

Xin anh khai tờ khai này. 

жън йж. 

Anh đưa hộ chiếu và nộp 2 chiếc ảnh cho tôi. 
жейин К tà. 

Nộp 2 chiếc ảnh màu cỡ 4 X 6. 

жота х ome RO. 

Tiên lệ phí là X đô-la. 

ЖЕНЕ X X76. 

Một tuần sau anh có thể đến lấy. 

IER 


SCH 


Méi anh cán thì chúng tôi có thể gửi qua bưu điện cho anh. 
ШИ 01а, RTARTA. 


Giấy tờ của anh chưa đây đủ, còn phải bó sung thêm. 
НЕКАР, Ж ЖЭЭКЕ. 


Từ ngữ bó sung 


Đông Hưng X Móng Cái 61 giấy biên phòng ВЫЕ 
giấy sức khoẻ [UE giấy tam trú RUN thu mòi SIE) 
giấy tờ МН, LEI Бап ke khai kp сб giá Ж 

mục đích FOIZNI khảosát### phê chuẩn KAE 
kýtên##4 đốngdấu cục Công An A £F 

công an biên phòng 1B 2 2 


з%влаз 


Qua bién phóng và hài quan 


Công an biên phòng: 
08: 

Dé nghị các anh lấy hộ chiếu ra. 

Moos Melee m 

Anh đã ke khai giấy nhập cảnh chua ? 

Dän дик TEH? 

Có giấy tiêm chủng / sổ kiểm dich chưa? 

di Hip T o3? 

Visa của anh đã hết han, anh phải lầm lại. 

1x09 UESEME 7 Gen, 

Mục này phải ghí rõ địa chỉ cụ thể. 
RUBRUM MEAE. 

Ghi rõ điện thoai liên lạc ở Việt Nam / Trung Quốc. 
ЖЕНЕН eeh, 

Duoc rồi, dà làm xong thủ tuc, anh có thé di rồi. 
kET FAIRE PART, 


еф... 


Người nhập cảnh: 

AS: 

рау là hộ chiếu của chúng tôi. 
нып. 

Day là giấy tiêm chủng / sổ kiểm dich. 
JOE BID ERE. 

Toi dà có giấy sức khoẻ. 

жан. 

Có cán xem chứng minh thư không? 
as St йу? 

Тә khai thế này đúng chưa ? 

mäin T na? 

Có phải ghi rõ địa chỉ của nơi tạm trú không? 
жы НЕНЕН? 

Có cán ghi rõ thời gian ở lại bao lâu không? 
WAH NA A GA nimm? 


Nhân viên hải quan: 

WKAR: 

Anh có cái gì phải khai báo hải quan không ? 
UE TEASE in? 


Anh có mang nhiều tiền quá tiêu chuẩn không? 
аво RA entr De? 


268 L 


Chi có mang hàng gì phải nộp thuế không? 
LLLI du d 

Có mang hàng cám gi khóng? 

ELLE II 

Đây là tờ khai hài quan, anh hãy kê khai, rồi đợi chúng tôi kiếm 
tra. 

JOBS LR АН PU BN. 

Anh chi cần khai những thứ mà trên tờ khai có. 
жаттан ERU HS. 

Những thứ hàng cán nộp thuế dèu phải kê khai. 
Да e 

Anh có mấy kiện hành lý ? 

MALTE? 


Theo quy định mỗi kiện hành lý đều phải kiếm tra, nếu không 
thì phải có giấy phép. 

ЖӨЕ НЕТЕМ. BUEH RHE. 
Trong va-li có những gì ? 
а га 

Më va-li cho chúng tôi xem. 
†IH#7®®(18®. 

Cái này có thể miễn thuế. 
MA ST p e 8. 

'Những thứ này phải đóng thuế. 

шр ЕВ. 


LM 


Sang bên kia làm thủ tục nộp thuế. 
жылдын Ет. 

Mỗi người được tiêu chuẩn mang hai chai rượu và hai tút thuốc lá. 
EH 

Trẻ em không được phép mang rượu và thuốc lá. 
At genge, 

Máy tính xách tay theo quy định phải nộp thuế. 
BOUE TRECE LRL. 

Nếu có giấy phép thì được miễn thuế. 
шағ. 

Anh có mang ngoại tệ không ? 

ILLI 

Day là những thứ hàng cấm, phải tịch thu. 
жата, Ж. 

'Tờ khai của anh không thật, anh có ý trốn thuế. 
WARI HEURE, жын. 

Đĩa này có nội dung gì ? Chúng tôi phải kiểm tra đã. 
этен анат Пк. 

Cái máy fax này сб hoá don khóng ? 
ЖЕНЕНИН ena? 

Được rồi, anh có thé di được rồi. 

т. PAET. 


` 


павадак 


Người nhập cảnh: 

ляж: 

Toi khóng có gi cán phái кё khai. 
Sera EH RS. 

Toi không có hàng cấm. 

nist. 

Ва kiện hành lý này là của tôi. 
HERR. 

Toi chỉ có một chiếc va-li và hai hòm giấy. 
TUUE T Emma. 

Của tôi chỉ có những đồ dùng hàng ngày. 
xim EHÈlf9—% H REOR. 

Những thứ này có phải liệt kê ra không ? 
ЖЫЛА AM 

rong hòm giấy này chi có mấy quyền từ điển và những quà vặt 
để biếu họ hàng, bạn bè. 
На H ман Ro ора туасы а 
Toi có mang một máy ảnh kỹ thuật số. 
Teri Ge. 

Phải nộp bao nhiêu tiên thuế ? 

EXE D? 

Xin cứ kiểm tra. 

des. 


4...... 


Mỗi quyển hộ chiếu được phép mang bao nhiêu tién mặt ? 
прера ожа? 


Ti ngit bó sung 
dócám ФЕ chất dế cháy Mmmm chất dễ nó Е 
dó cổ (van vậo Ж (22%) thuốc súng ЖЖ) thuốc độc #9 
һё-тб-їп RI (hit ché bién [lh các loại hoa quà Ж 
hạt giống ff пеш bản động /thực vật Z)/WU#J‡#Z 


thông lệ BI danh mục НЖ 
d 2 D MID ке 
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Giao thông vận tải 


Di máy bay 
жол 


Hành khách: 

жж: 

Xin hỏi mỗi tuần có mấy chuyến máy bay đi Hà Nội / Sài Gòn? 
i EJ Jof ILR E CESSIT / nmn 

Xin hỏi mỗi tuần có mấy chuyến máy bay tir T.P Hà Nội / Hồ 
Chí Minh di Nam Ninh / Quảng Châu / Bác Kinh / Thượng. 
Hài? 

Sif cos Ap vic KA WA ARCA Lan МНЕ? 
Mỗi vé bao nhiêu tiền ? 

кке? 

Trå bằng dó-la hay Nhân dân tệ / tiên Việt ? 

FCIRE АК / RR 

Có phải đặt vé trước không ? 

HUT H 

Khi mua vé có cần mang hộ chiếu không? 
жан SE Hi DU? 


eb... 


Bây giờ mua vé có được giảm gía không? 
MERRE MTS? 

'Tôi muốn mua một vé di Bác Kinh. 

BANA EN 

Toi muốn đặt hai vé vào T.P Hồ Chí Minh. 
ГРК АЯСА ТВО Ж. 

Xin hỏi chuyến bay này là hãng Hàng không nào ? 
нан KANEM NAN ESA ga 

Là hãng Nam Phương hay hãng Viet Nam ? 
KEWAN SA ROMERO REA ДН]? 

Có bán vé khứ hồi không? 

HAKEE HRG? 

Mua vé di một lượt có được giảm phán trăm không? 
KAREI AFG? 

LA phí sân bay / bảo hiểm mua ở đâu ? 
HEEN 

Làm thủ tục đăng kj vé ở đâu ? 
EE 

Tôi muốn mua một vé gần cửa ső. 

Sup kar. 

Toi muốn lùi lại ngày di. 

LECH 


Máy bay từ Bác Kinh đến Hà Nội có qua Nam Ninh không? 
`... 


tas 


Tôi phái đến sân bay trước mấy giờ ? 

ЧЕЛО ВТАА? 

Làm thủ tục gửi hành lý ở đâu ? 
EREDETRE? 

Mỗi người được tiêu chuẩn mang bao nhiêu Кі-10 hành lý ? 
НАНЫМ PARET 

Hành lý quá tiêu chuẩn phải mất bao nhiêu tiền ? 
†¡%MEII#Z tk? 

ở đây có nơi bảo quản / gửi hành lý không? 
1x'H4ifi®fRRAk/ #14: 

Lên máy bay ở cửa số mấy ? 

ESLIS? 

Máy bay mấy giờ cất cánh / ha cánh? 

KOULA € / 8387 

Toi di lấy hành 15. 

Tu. 

Nhân viên sân bay: 

WARA: 

Thú 3 và thứ 6 hàng tuần dën có máy bay di Hà Nội. 
RU RUBER KERNIE. 

Đi T.P Hồ Chí Minh phải di từ Quảng Châu hoặc Thượng Hải. 


жаттау ЭН ЕРЕ ЛЕНИ. 


Từ Bác Kinh bay Hà Nội mỗi vé là X dó-la МУ. 
ЭДК АЯК Е X 376. 


Chuyến bay này đã hết vé rồi. 
RRC Т. 


Ong muốn mua vé đi một lượt hay vé khứ hồi ? 
КЕЗБЕ E CHER 


Nếu mua vé khứ hỏi thì được giảm phán trăm. 
111858 ST EMTI - 


Вау giờ là mùa du lịch, phải đặt về trước một tuân. 
gent SENI US. 


Phải đến sân bay trước giờ máy bay cất cánh 1 tiếng đồng hồ. 
ЖИЕ CUL KW "Ria, 


Theo quy dinh mỗi người chỉ được mang 20 ki-lô hành lý. 
Yaku tý A ДИМИР 20 AIETE, 


Hành lý quá tiêu chuẩn một ki-Ió phải nộp thêm X đồng. 
ШЖ Дт X 3C. 

Ông cho hành lý lên đây cán. 

reditu Un. 


Day là thé lên máy bay và thẻ(card) gửi hành lý của ông. 
АЕТ Ci SRL 


Xin mời hành khách di Hà Nội / Bác Kinh vào phòng đợi, chuẩn 
bj lén máy bay. 
MRN / аа ала EAEN. 


Chuyến bay X do điều kiện thời tiết phải lùi lai 2 tiếng đồng hồ 


mới cát cánh. 
Ne KAURI X MBEK NE BINH x. 


tứ 
Chuyến bay X hôm nay do máy bay bị trục trặc, nên tạm dừng 
chuyến bay. 
SRH X знн тнл. 
Tiếp viên hàng không: 
SR: 


Máy bay sắp cất cánh /ha cánh, xin quý khách thất chặt dây an 
toàn và nhớ tắt điện thoai di động. 
талық RER. WERTEN KEF. 


Xin quý khách đừng hút thuốc trên máy bay. 
MEREEN ЖЫЙ. 

Xin quý khách mở (gấp) bàn ăn trước ghế ra(lai). 
KK ЯТ ісік). 

Вау giờ chúng tôi sẽ phục vụ bữa trưa tận nơi cho quý khách. 
Utd ORT E GU 

Ông dùng cơm hay mì ? 

itl] fcn ДЕ ЕПП? 

Xin hói óng cán düng dó uóng gi a ? 

Н РАУ 


аф... 


Hành khách: 

SE: 

Xin hỏi phòng bán vé tàu liên vận quốc tế ở đâu? 
tc: 


Mỗi tuân có mấy chuyến tàu liên vận? 
A UP Да К? 


Xin hỏi mua vé di T.P Hồ Chí Minh ở cửa số mấy ? 
+ НЕНИИ FLU ý ERR ПТИ OR 7. 

Mỗi ngày có mấy chuyến tàu vào T.P Hồ Chí Minh? 
ХАЛ k ЖЕП? 

Сәл vé giường nằm không? 

AAE? 

Toi muốn lấy một vé giường nằm tång dưới. 

RE— rmm. 


Giá vé nàm táng 3 là bao nhieu? 
Наж? 

Bao nhiêu tiên một vé? 

Sp d 

Toi muốn mua một vé nằm /vé ngồi, bao nhiêu tiên ? 


` ở ЖЕНИ / иен. ШЖ? 


ESAL] 


Tàu chay vào lúc mấy giờ? 
жала? 

Máy giờ đến noi ? 

JU El? 

Tàu phải chạy bao nhiêu tiếng đồng hồ mới đến nơi ? 
KEWAT МЧ АВА? 

Doc đường có đỗ nhiều ga không? 

Rimm: 

Chuyến này có chạy qua T.P Vinh không? 

АЙ ЕН ЖП? 

Chuyến tàu này là tàu nhanh hay tàu chậm? 
RRE RRE 

Len tàu ở sân ga số máy ? 

TEILS MA ЕЕ? 

Vé của tôi ở toa số mấy? Ghế số bao nhiêu? 
KARAJAN? ИЕ? 

“Trên tàu có phuc vụ cơm nước không ? 
ЕВЕ ti puq? 

Có phải chuyển tàu không ? 

зщ? 

Số ghế này có phải của anh không? 
)*+t(bf:09142 

Toi thấy lạnh, muốn lấy thêm một cái chăn có được không? 
RER. #m—HREfnJDÀRS? 


E 


e$... ni ë We 


Nhân viên phuc vu: 

FHRA: 

Phòng này chỉ bán vé tàu liên vận quốc tế, không bán vé trong 
muóc. 

ЖЕЕ ЯНЕ SOR, жин. 

Mỗi tuân có hai chuyến tàu chay từ Hà Nội đến Bác Kinh. 
tị 4i WANA EA НЕЗ. 

Bay giờ chỉ còn vé giường mềm, ông có lấy không? 
НЕН ИЕ. GERE? 

Tàu chay vào lúc 19 giờ kém 10. 

KE 18 A 50 27F. 

10 giờ sáng hôm sau đến Nam Ninh. 

Шт E 10 BAT. 

Mua vé di T.P Hồ Chí Minh mời sang cửa số 6. 

i816 S t SS TI ARR 


Mỗi ngày có 3 chuyến tàu vào T.P Hồ Chí Minh, 2 chuyến tàu 
chậm và 1 chuyến tàu nhanh. 

ЕРКЕЕВА НЯ ЙТ. MAWE, MSEE. 
Bay giờ chỉ còn vé nằm tầng giữa và tầng tren. 

ЖИЕ Яев AGEMA. 


Tàu nhanh thì chạy 30 tiếng, tàu chậm thì chay 36 tiếng mới 
đến nơi. 


Ni зол ын. WEE 36 THESIS. 


ізет 


Doc đường di qua X ga, cũng chay qua Т.Р Vinh và Huế. 
ЖЕ X ENS, ERRULE 

Lên tàu ở sân ga số 1. 

fri 936 ЕЖ 

Sắp đến giờ rồi, mời hành khách chuẩn bị lên tàu. 
Hai". СЕТЕ РАТЕ E 

Vé của ông ở toa số 8, ghế số 20. 

fire GER, 032 20% 

Mời sang cửa bên kia kiểm vé vào ga. 

Walk 


Tàu sắp vào ga T.P Huế, mời quý khách sita soạn hành lý của 


mình, chuẩn bị xuống tàu. 
KAWAN Т. ЖЕККЕН Е.К Ж. 


Hành khách: 

жж: 

Xin hỏi di xe số 4 ở bến xe nào ? 

MEDIAE 4 Britz: 

Di quảng trường Ba Đình phải di xe số mấy? 
KEE 

Xe này có chay qua Trung Tâm Thương Mại không ? 
ИЕ HERE eL? 

Tir đây đến Cầu Giấy phải di bao nhiêu trạm ? 
MILIE EEE pah; 

Xe buýt ở đây rất tiện, bến xe ở ngay đầu phố. 
ЗООГ, аға жі. 
Bao nhiêu dën một vé ? 

Sp Aer 

Ông có xuống xe không? 

Lak d 

Cho tôi nhờ một chút để tôi xuống xe. 
ir REFE. 

Xin mở giáp cửa trước / sau. 

WAN / BÌ1- 

Bay giờ là giờ cao điểm. Người đi xe rất đông. 
MERRER, PERDRE. 


EXILI 


Xe có di lai cüng nhiéu. 
=н. 

Chuyến xe này chờ lâu vẫn chưa thấy đến. 
ЖЕН A Wie Ш.Ж. 

Toi có vé tháng. 

RAAR. 

Cho tôi mua hai vé, 

inte, 


Trà lời: 

Be: 

ở chỗ ngã ba có một trạm xe số 4. 

ЖӘ 4 ИЗА. 

Dën quảng trường Ba Dinh phải đi xe số 32. 

Sp 8% 32 Ж. 

Хе này sẽ chạy qua Trung Tâm Thương Mai và trạm cuối cùng 
là Bách Hoá Đại Lâu. 

ärer, RR BUCH. 

Та đây đến Cầu Giấy phải đi 6-7 trạm xe mới đến được. 
ЭЗЕ ЗИ КӨНЕ + 6 - 7 ТАЯ]. 

Hai nghìn rưởi một vé, 

2500 f — Km. 

Tôi di tram nữa thi xuống. 

ЖЕТТ. 


E 


| Se 


Di taxi 


Spe 


Hành khách: 

жж 

Bến xe taxi ở đâu nhi ? 
WANA? 

Xe anh có chạy không? 

Za geg: 

Toi muốn di phố Bach Mai có việc gấp. 
qU S Bn. 


Nhờ anh đưa tôi đến khách san Dawoo. 
WERE THUS. 


Anh giúp tôi cho hành H vào sau xe. 
EE un т. 

Anh đi chậm thôi, đừng chạy nhanh quá. 
mb, WUEKE. 

Dùng ở đây cho tôi xuống xe. 
Sept RTT. 


Giá gốc là bao nhiêu? 
gb EU 


Bao nhiêu tiên một cây số ? 


ык 


Rat 


“Tất cà bao nhiêu tiền ? I 
—3 po 

Cho tôi xin tờ hoá đơn. 
Ke ECH 

Lái xe: 

TM: 

Ông muốn đi đâu? 

Қала ru 

Giá xe trả theo đồng hồ cây số. 
кенже. 

Nhà 56 Бао nhiéu Bach Mai? 
LL LL ДА 


Goi dién dàt xe 
KE? 

“Tôi muốn thuê một xe đi Vũng Tàu. 
ss Strale, 
Xin hỏi bây giờ ông ở đâu? Cho biết địa chi cụ thể để chúng tôi 
đến đón. 
ЖЕЧИ ЧЕЧЕН MU? ӨНЕРІНЕ AMER I: Fes. 
Đợi 10 phút sau xe sẽ đến đón. 
то ВРАТЕ АЈ. 


Вау giờ chưa có xe, phải chờ một lúc. 
БИНЕН Ж, ЖЕ. 


л 


Từ ngữ bó sung 


оа ап ФЕ — toanàm EST cửaxe#Ï] cửa só xe ЕШ 
xe khách loại nhỏ Е / УЖЕ xe con Ж/Е 

tàu điện ngám АВЕС chuyên bánh FF 

ва cuối cùng HEA / 1-98 phòng bán vé BAL 

vé vào sân ga DE D bang gib tàu KAENTHA 

thời gian dën SEI) ` dén đúng giờ iL Bl 

tàu về muộn KABEH  lốiragatHiÈll 161 vào ga ЗНГ 
đường hêm Mil — nhân viên phục vụ trên tàu FERI jt 

nhân viên soát vé TA ха trưởng УЕ} 

công an đường sắt FJÆRE ` tàu chạy suốt / thẳng PTA Е 
tàu tốc hành HR / ЖУЗЕ san bay Тап Sơn Nhất $i U HS 


san bay Nội Bài DEEL 


se 


Buu dién 


op thư / bưu kiện / fax 
ЕТЕ ТЕ 


Khách hàng: 

тж: 

Xin hỏi bưu điện mấy giờ mở cửa / dóng cửa? 

WAHAN MEK ЛЕГ / XỈ1? 

Toi muốn gửi một lá thư di Việt Nam / Trung Quốc phải dán 
tem bao nhiêu tiền? 

RA AHA RAA "p EUER e Hu d 3E? 

Toi muốn gửi thư bảo đảm. 

REREH. 

Toi định gửi thu thường. 

жина тд. 

Toi muốn gửi bằng chuyển phát nhanh. 

usate. 

Gửi thư hàng không đến T.P Hồ Chí Minh mấy ngày đến noi? 
ЖАЙ ñ АА ВЯ JUX bk p|? 


“ы 


e. 


ở đây có bán tem kỷ niệm không? 
EEN 

ở đây có dich vụ gửi tiên khong? 
Бери KK? 

Cho tôi 2 con tem 800. 

nk 800 REN, 


Tôi muốn mua một tập giấy viết thư và 10 cái phong bì. 
OR IHR 10 THREE 


Cho tôi 5 cái bưu thiếp. 
tì KUNA H. 

Giri bưu kiện phải làm thủ tục gì ? 
NE MEZ ET 

Gói này có phải đóng hòm không ? 

jk 4-6 8 g 3 6037 

Gửi bưu kiện di Trung Quốc bao nhiêu tiên ? 
СЕ 

Cước phí tính thế nào ? 

tima а 

ở đây có dich vụ fax không? 

KENANG ANG? 


Tiên fax tính thế nào ? 
ТАБАН? 


LIT 


Nhân viên: 
RA: 

Buu điện mò cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

BRA E9 JH. FESR. 

Gửi thư thường dán tem 800 đồng. 

ЗЫН воо RER, 

Nếu vượt quá trọng lượng quy dinh thì phải đán thêm tem. 
ink if ЖЕ f SACR. 

Thu hàng không khoáng 3 ngày thì đến nơi. 

дез KIA 

Thu thường thì một tuần hoặc 10 ngày. 

Kat 10 ХИ. 

Bưu kiện này có những gi ? 

EE 

Gửi bưu kiện này phải đóng hòm. 

АЛЕ ЕМ. 

Giri sách chi cán lấy giấy gói và để hở hai đầu cho nhẹ cước. 
hënt ИРЕЙ г. RETARDS. 


Xin anh viết giấy gửi bưu phẩm theo mẫu này. 
WARTEN. 

Trên phong bì phải viết rõ họ tên, địa chi và số bưu chính của 
người nhận. 

TEE LEID A ORE. Wings, 

Tiên fax là X đồng một tờ. 

f ia k X IRR. 

Xin cho só fax. 

жөне. 


SCH 


Ó... 


Goi dien thoai 


тей 
Người gọi: 
BEA: 
A-lô! Day có phải là phòng đối ngoại không? 
т, JR RAUM? 


A-10! Thông tấn xã Việt Nam phải không? 
98, xp? 

Chị làm ơn cho tôi gập giám đốc công ty. 

HE, қақ. 

Xin hỏi chú Bình có nhà không? 

ЗАРБА: 

Làm ơn cho tôi nói chuyện với Hà. 

RARER. 

Day là khách san Bông Sen phải không? Cho tối xin số máy 
phòng 203. 

Hätz: 203 80%. 

А-10! Anh có biết số điện thoại của Tuấn không? 
KE EM 

Xin nói chậm thôi, dé tôi lấy bút ghi lai. 

жима. о РЖ. 

Xin lỗi, tôi gọi nhầm. 


Kan RIT. 
Э) 


Người nghe: 
SEA: 

A-10! Ai đấy? Bạn muốn gặp ai? 

шт. эшик RAY? 

Đợi một lát, để tôi di gọi ông ấy. 

3#--F, RAN. 

A lô, anh gọi nhầm rồi. 

98, WHAT. 

Ông ấy không có đây, anh có cần tôi nhắn lại gì không? 
tứ, PATI 

à, ông ấy đến rồi, xin cám máy đợi một lát. 

ш. dox T. RS T. tem, 

Xin lối, bây giờ giám đốc dang bận, lát nữa goi lại nhé. 
жін үкенес, Же mmm, 

Bay giờ đường đây đang bận, đợi một lát nhé. 
mëi, wa. 

Ông ấy dang hop / di công tác / nghi phép. 
WEERA / 1% / К. 

Xin lỗi, máy của ong ấy không có người nhận. 

жж MBA АЕ. 

Chi cám máy đợi một lát, để tôi tim xem. 

Tara. Sr. RER 


Từ ngữ bổ sung 


ef... 
#000 


hòm thư AER thùng іші ба phẩm HU 

giấy báo nhàn BE fFiñ Я. ` giấy báo nhận tién 1 SG 
hồ đán/keo dán KAWI / BEK người đưa thư ES 

biên nhận EI иќ сап EIE cước AP / ARZE 

chứng minh thu Е ` dien thoai đường dài i£ if 
điện thoại nội hạt 711034418: dien thoại quốc tế [E B 16 
tổng đài DN máy di động WNIK máy nhấn tin BP BL 
nhấn tin ЖЫЛ tín hiệu f£ 


449 


Gửi tién và rút tiền 


тни 


Khách hàng: 
тж: 

Xin hỏi gần đây có ngân hàng không? 

ifia tr ti 

Ngân hàng bờ Hồ có gần đây không? 

Streik її у? 

Toi di ngân hàng gửi tiền / rút tiền. 

БАСТА / Wak 

Có phải gửi / rút tiền ở đây không? 

ЖА FFE / Wakaq? 

Tôi muốn më một tài khoản gửi tiền. 

Ter rr 

Nếu tôi gửi loại có kỳ han nhưng chưa đến han, muốn lấy tiền ra 
có được không? 

Anf etes Н RI ант 42 

Thủ tục gửi tiền và rút tiên có khó không? 


(БЕКЕ ER Jy ind o ` 


9%... 


Cho tôi кіп một phiếu gửi tiên? 
LULA e 

Day là chứng minh thư / hộ chiếu của tôi. 
BARI EH 

Tiên lãi có phải nộp thuế không? 

PUR Liao 


Lãi suất kỳ han một năm là bao nhiêu? 
ЙН? 


Lãi suất không kỳ han là bao nhiêu? 
pen 22 


Xin cho biết số du trên sổ còn lai bao nhiêu? 
ЖИЙ), Zimmer 


Tôi muốn xoá sổ. 
RUM. 


i muốn lấy hết số tiền trong 56. 
Ute trii ay B e SIUE. 


Cho tôi gửi X đồng vào. 
REFA X BUR. 


Cho tôi rút X đồng ra. 
3881001 X R. 


Làm ơn đổi hộ tôi tiền lẻ. 
LLL dod 


Cho tôi 10 tờ 100,000 và 20 tờ 50,000 đồng. 
# 10 3K 10 7 020 3K > TEMA. 


аан 


Thé tín dụng của tôi bi mất rồi, tôi đến đăng ký báo mất. 
ЖӘНЕН КТ, ЕҤ. 


Nhân viên: 

mm: 

Ông muốn gửi tiền hay rút tiền? 
авл 

Anh gửi loại có kỳ han hay không kỳ hạn? 
MAE А 

Mời anh điển vào tờ đơn này. 
üm, 

Mời sang cửa số 5. 

WS 5 12B. 

Của ông là 56 tiết kiệm hay thé tín dụng? 
ft ЛЕЙТЕ EAE? 

Chi muốn gửi / rút bao nhiêu? 

WET / BEDR? 

Lãi suất kỳ han một năm là Xx. 
“ЕЖЕЛ Ха. 

Day là sổ tiết kiệm của ông. 
"Rat, 

Nếu sổ bị mất, ông phải báo ngay cho chúng tôi. 
Dirk WERPKEK. 

Day là số tiên gốc và lãi suất trong 56. 
Jm Ежен. 


uM 


LM 


Xin ký tên vào đây. 
Wei LA. 


Xin pi mme gửi tiên, ghi rõ ngày mở tài khoản, ho tên và 


Pies jun. ЖЕНЕ" НОЙ. FERRI 


Xin anh bám соп só mát mà. 
Маш АЯН), 

Xin bấm lần nữa cho xác định. 

mue, 290 

Ông muốn gửi ngoại tệ hay tiền Việt Nam? 
ЖҮР ЖЕТЕ ЖЕ? 


Anh cán loai tién nào? 
Vot port mm 


Đây là tiền của ong, Ong đếm lại xem đã đủ chưa. 
RSR. wmd A 


Lil 


Đổi ngoai tệ 

Sé 
Khách hàng: 
тж: 
Xin hỏi, có thể đổi ngoại tệ ở đâu? 
нн, gu ЖТ? 
ở đây có dich vụ đổi ngoai tệ không? 
RETARA? 
'Tôi muốn đổi tiên đô-la ra tiên Viet Nam. 
dis toca s. 
T giá hôm nay là bao nhiêu? 
Ke 
"Ty giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác là bao nhiêu? 
KANG KOH QE HE S Eo Ж >? 
Số tiền này có thé đổi thành nhân dân tệ không? 
зш у K KEHING? 
Toi muốn đổi nhân dân tệ sang / lấy tiền Việt Nam. 
TRUE KS 6 Ras 8. 
Nhân viên: 
АЙ: 
Ông có tiền đô hay tiền nước nào? 
ЖЖ jc E Jt fh Go 
Của ông là tién mặt hay là séc? 


та е ве xi? 


«+... 


Ông muốn đổi bao nhiêu? 

TERR po 

Tỷ giá là 100 dó-la Mỹ àn X đồng Việt Nam. 
HEE 100 RTA X BUR. 

Ông muốn mua vào hay bán ra? 

ЖЕ AERE AH? 

ТУ giá hôm nay len / xuống rồi. 
ХЕНРИ. 


Từ ngữ bó sung 


dó-laHóng Kông šŠiÏi — dóng yên Nhật HJE bing Anh ЖЮ 
đồng Eu-ró EK; tién chán SE tính lãi zt A 

quỹ tiết kiệm WÉI е Visa (AAF két ЖӘН 

ngân hàng Ngoại Thương JH 1847 ngân hàng Nhà nüoc[R ЖІЕ?Т- 
ngân hàng Công Thương T ff 4T 

ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 4L 5; Kg 
ngân hàng Đầu tư và phát triển НЕ ІТ 


an 


Người thuê nhà: 
RAF: 

Xin hói, dày có nhà cho thuê không? 

Wi). тг dino 

Toi dén muón thue nhà. 

RPF. 

Nghe nói bà eó nhà cho thuë. 

eR MH RET UR. 

Nhà của bà có mấy tầng Tất cả mấy phòng. 
pm FA JU CJ 

Các phóng có đầy đủ tiện nghi không? 
тй 2)? 

Toi có thé vào xem không? 
EL 

Co cho thuê bao nhiêu tiền một tháng? 
Жанали 


«‡.... 


Tiên thuê trả theo đô hay nhân dân tệ? 
ЖИЕ ARifi? 

"Tiên thuê trả theo từng quý hay trả một năm? 
Hine Sedo 

Có thé nấu cơm trong phòng không? 

Ша Еа 

Ва cho thue dát quá , có thé bót mót chát khong? 
MER KĐT fie e äm: 


Tôi muốn thuê một năm, nhưng trả tiền thuê theo từng quý 
có được không? 

mn zr. {161@W%#I{†, IAN? 

'Vậy thì tôi nhận thuê phòng này. 

UH Н] а 

Xin hỏi bao giờ có thé don vào ở? 

ІНІН НЕЕ Ж? 

Toi muốn thuê một nhà rộng hơn, không biết ở đâu có? 
mn ІНЕ Am, ERRAR? 


Той muốn thuê một phòng khoảng 15 mét vuông, có cả nhà tắm 
riêng, không cần điều hoà, có quạt điện là được rôi. 

mmm 15 TIKRAI. ma, "RER, HEART. 
Tôi muốn thuê tiếp. 

mate, 


Tôi không muốn thuê nữa. 


Ti cung 
© 


ая 


Chủ nhà: 

BE: 

Nhà này của tôi có 2 tång, tất cả có 4 phòng, đầy đủ tiện nghỉ. 
WANA ТАА. —J144+Bim. Wir. 

Trong nhà có cả phòng tám và nhà vệ sinh. 

Jg Ts] HUGE TG KAPE f] 

Khóng có diéu hoà, chi có quat dién. 

Ww. Fus 

Tiền thuê mỗi tháng là X dóng.Ké cả tiền điện nước. 
bị FI HL: X UR. К ЕЧ 

Tiền điện nước, tiền gas tính riêng. 

же, ren 

Tiền thuê nộp 3 tháng một, nộp vào đầu tháng. 
Hurt e. арз HX 

Anh phải đóng tiền thue đúng hạn. 

кекете 


еф... == 


Néu anh ưng ý chúng ta sẽ ký một hợp đồng cho thuê, 
шнек, ie Anen, 
Neu không thuê tiếp thì phải báo trước một tháng. 
AR КЖК ИЕН. RHET "Henn, 
Рау là hợp đồng thuê phòng. 
ЭЗЕН ЇН]. 
Ngày mai có thé don vào прау. 
АН ХИБА Ж. 

Тһиё khách san 

TERIS 


Khách thué phong: 

m: 

Day là khách san mấy sao? 

ia LN EI? 

"Toi muốn dät phòng, xin hỏi đây còn phòng trống không? 
Жат», 878014? 

Một phòng bao nhiêu tiền một ngày? 
NR 

Có phóng nào ré hon khóng? 

A ft? A903]? 

Nếu ở thời gian lâu có được rẻ một chút không? 
ЭЛЯК {ЕНЕ PT AEE s> 


'Tôi muốn đặt một phòng don / phòng đôi / phòng ba. 
KET ESA / RA / = AB. 
g4) 


GR 


Toi muốn đặt một phòng hai người hai giường một. 
RT Hz, 

Hôm qua tôi có đặt trước một phòng, bây giờ tôi muốn thôi. 
WEXGRBUIT вй. ЖЕЙН. 

Khách sạn này có những dich vụ gi? 

RRRA HAMRA? 

Trong phòng có điện thoại không? 

LUE d 

Điện thoai trong phòng có gọi trực tiếp được không? 
LIED DNE 

Phòng ở táng mấy? 

арла? 

Thang máy ở đâu? 

non: 

Nhờ mang giúp hành lý của tôi lên phòng. 
mee tr SERI. 

Xin mở giúp cita phòng số 108. 

шара а 

Khách san này có bao àn sáng khóng? 
жанғыш? 

6 giờ sáng mai xin gọi điện đánh thức tôi nhé. 
WAR 6 ditt enden, 

Máy giờ có nước nóng? 

JURE о? 


š EE 


Nhờ dem là giúp bó comlê này. 
"sing, 


Sáng mai tôi di sớm, nhờ thanh toán trước giúp tôi. 
wm nek, лек. 

Sáng mai gọi giúp tôi một taxi ra sân bay nhé. 
DEEN 

Tiếp viên khách sạn: 

жиен: 

Đây là khách sạn ba sao. 

dT RARI. 

Khách sạn chúng tôi có nhiều loại phòng. 

ТИПІ МЕЛЕРІ). 


Có muón dät loai phóng nào? 
epp" 

Mỗi phòng một ngày X đồng. 
dpa X EUR. X. 

Ông định à mấy ngày? 
1#4I#tEJLX? 


Nếu ở trên 10 ngày thì được giảm giá X*. 
Aa 10 ЖД T. АГ ХУ. 


Trong phòng có đầy đủ tiện nghi. 
Blasi A. 


Có nước nóng phục vụ suốt 24 tiếng. 
24 NITA ok ENT. 
® 


GR 


Mời ông vui lòng kê tờ khai này cho. 
BROKER. 

Đây là chia khoá phòng. 

жарлар. 

Bay giờ nhân viên phục vụ sẽ giúp anh dem hành lý lên phòng. 
MERK RARE EREA. 

Day là phòng của ông, бпр có vừa ý không? 

Аек. Gägnr 

Khách sạn chúng tôi có thể cung cấp các dich vụ, như giặt là 
quần áo, cắt tóc, uốn tốc, matxa, xông hơi, đặt mua về máy bay, 
tàu hoà, đổi tiền v.v. 

BATAM ANEHE KH. P122. UR. HUẾ, ag, (Er 
Hänkt. SEHR REB. 


Chúng tôi bao ăn một bữa sáng, còn bữa trưa, bữa chiều thì tự 
túc, 

JL. DAHER. 

Những quán áo cần giật xin bỏ vào túi đựng quần áo giặt. 
WAE K N kpi k AR. 

Điện thoại trong phòng có thể goi truc tiếp. 

Pa BA A PT е 8 


Sau khi mở cửa phòng, ông cám chìa khoá vào ó cám này thì tất 


cả đồ điện trong phòng sẽ dùng được. 


THING. WENANG. Pala EAD ЕЛЕМЕЙ T , 


Nếu ra ngoài xin gửi lại chìa khoá ở quầy lễ tân. 
Dë. НЕШЕ win 6. 

Xin lỗi, hom nay đã hết phòng. 

ИЖЕ, AXNOSEBT. 


Tai trung tâm thuong vụ 


Е — - 


Xin hỏi, đây có dịch vụ điện thoại / fax / lên mạng(internet) 
không? 

WA ANYATA / ЖЄ / ERRAT 

Xin hỏi, ty giá giữa nhân dan té với đồng Việt Nam là bao nhiêu? 
fel, ARTI 5880699 68-842 

Tôi muốn lên mang(internet) tra tài Пеш. 

жн EJ t. 

Tôi muốn gửi thu E-mail cho bạn tôi. 

RERE FAARAHI. 

Day có thể truy cập mang internet của Trung Quốc không? 
ліне Қ? 

Có thé lấy tài liệu trên mang internet ở đây được không? 
ЗЛЕ ЕМ pag vero 

Sử dung internet bao nhiêu tiên một giờ? 

ЕКШИИ? 


Gn 


Trà lời: 

RS: 

ở đây chúng tôi có đây đủ các loại dich vu. 

TU BASATA. 

1 đồng NNT ăn 2 nghìn đồng tiền Việt. 

136A Fifi д, 2000 BUR. 

Mời anh dùng máy ben này. 

WO ох A ЧИЙ. 

Mời anh ngồi máy dàng kia. 

HUES H 

ở đây có thể truy cập mang internet của cả các nước trên thế giới. 
RETA ЕИ: эл. 

Sử dung internet khoảng 3—4 nghìn dóng( VN) một giờ. 
ДЕ И ДИМЕ 3000-4000 ЖЖ. 


Từ ngữ 46 
salong 00 cái 29 %-4 tắm # ж 
Was tắm ЖІП  gagiườngKỲ' — khan gói КІ: 
сһап len Zë — тӛл Ж mác màn ët bếp ET 
bancong hié — séch H nước lạnh} ngü ngon MS 
khách san Hoàn Kiếm AAN — khách san Hồ Тау PA ЖҮН 
khách sạn Hà Nội EJ g ctt khách sạn Tháng Lợi PERIE 
khách sạn Hoà Binh KU Й khách sạn Kim Liên 2 
khách sạn Thống Nhất 9—1 khách sạn Dân Chủ RI cfi 


; dao lóc downloady Ft NN дет chơi điện tử (games), "Br 
cdi ыд M 


бы 


Người bán hàng: 
вка: 


Со / chị / anh cán mua gi? 
МАЕ Е. 6 


Anh /chi cán gi a ? 
%%:/ KAMA? 
Anh / chị thích loại nào ? 
бикир? 

Ông mặc có bao nhiêu 7 
EFEK? 

Ông mặc số bao nhiêu? 
9:29? 

Ông đi giầy cỡ bao nhiêu? 
ЕКВ? 

Опр đi số bao nhiêu ? 
me 

Đây là cỡ 38 . 

xi 38 449. 


“+ 


Chúng tôi có thể gấp gấu quán hộ. 
ШТАТТА А 

Chúng tôi có thể sita hộ cho vira. 

ASIA AR 

Óng thích màu nào ? 

BGUOKBERR GO 

Màu den là mốt năm nay, nhiều người thích mặc áo màu den. 
SEMATA, HEATXSREKW. 

Вау giờ đang theo mốt này. 
Bräi, 

Anh có thé mặc thử, buồng thử ở bên kia. 
Бора societe. 

Thé nào, có vừa ý không? 

2H. Mën: 

Chị mặc cái áo này rất vừa mà rất dep. 
UK ROS. SHE. 

Cứ mua 100 tệ trở lên chúng tôi sé giám giá 5%. 
WA 100 TEPA LANAT 5% mg, 

Giảm giá 10%. 

Mf† 102. 

Hàng khuyến mại ! 

жені! 

Hàng ha giá ! 

Май 


: анг 


Mua một chiếc khăn quàng được tặng một thứ quà. 
Rm —ik 

Còn mua gi nữa không? 

KA do 

Mua thêm gi nữa không? 

EXAM? 

Day có bán buôn / lẻ. 

x RA MR ER 

Đây là phiếu mua hàng. 

ik Ib tn fl 


Mang phiếu này sang quầy thu tiền để trả tiền. 
fix gc Spic Е РАК 


Có cần gói lại không? 
enk: 


Dé tối Bổ vào tüi che дар. 
Triat ГЕШ 


Người thu tiền: 

кий: 

Ong trả bằng tiền mặt hay bằng card ? 

fe RS Е? 

Day là tiền trả lại cho ông, ông xem lại xem đã đúng chưa ? 
BAWANA, РТА? 

Опр có tiền lẻ không ? 

CAPRI? 


Khách hàng: 

ME: 

Chúng ta di sám /mua dô di. 

KUTANG / KRIE, 

Chúng ta đi chợ mua thức ăn / rau. 
BUTA WG KA. 

Em ơi, cho hỏi quầy bán đổ chơi trẻ em ở đâu ? 
Jm. ан ЖАНЕ (ERO 

Xin cho hỏi, quầy bán thuc phẩm /giầy dép /văn phòng phẩm ở 
đâu? 

mp, freie: нее / 3.2: НИМЕ ЕЧЕН? 
Chỗ nào bán дийп áo may sẵn ? 

PEARKE? 


'Tôi muốn mua một bộ âu phục /một cái áo vét . 
mm mb as, 


SCH 


еф... 


'Tôi muốn mua môt đôi giầy da. 
Tux EH. 

Tôi mặc áo cỡ 40. 

RF 10 иж. 

Toi di giầy số 39. 

RF 39 БЕДЕ. 

Rong / chật quá, còn cỡ nào khác không ? 
KAI APT. EARE БИЙИ? 

Có cỡ bé / to hon một chút không ? 

Hh K- gano 

Có những màu gì ? 

Jine 1-04 

Con có màu khác không ? 

Wet Wk eng? 

Tôi thích màu đỏ . 

JO. 

Anh có thể lấy cho tôi xem chiếc đồng hồ này một chút 
không? 

fn AGAR KAREM? 

Toi rất thích cái thất lung da này. 

ЖН ЗАЯ RETE. 

'Tôi có thể mặc thử chiếc sơ mi này không ? 


м" Экен? 


Lr] 


Những hàng này được miễn thuế không? 
жона i Lem 
Cái này vừa, tôi lấy cái này. 
reg, ert 
Bao nhiêu tiền một mét / Кі-10 / miếng / tá ? 
£t KL AER /1†T ? 
Bao nhiêu tiền ? 
РИ? 
Bao nhiêu tiền tất cả ? 
KEDR? 
5000 một ki-lô / cán. 
5000 Mr 1 Z: H 
Dát quá / ré lám. 
Kit r / ftri 


Có được тас cá không ? 
пур ИР? 


E 


Có thể bớt cho chúng tôi một chút không ? 
ШЕ Я Ла? 


Mua nhiêu có thể bớt / rẻ không ? 
жарым / SECULI? 


Mua bao nhiêu thì được khuyến mại ? 
аря? 

Trà tiền ở đâu ? 

ICH 


Toi trả bằng tiên mặt . 
RIRE. 

Toi ghi séc . 
RER. 


'Viết giúp tôi tờ hoá đơn có được không ? 
mm ЖА тц? 

'Nhờ em gói tất cả những thứ này vào hộ tôi. 
БИРА tote E. 


Tir ngữ bó sung 


áosomiki kobong Ж áolen ЕЖ quán bò Ff 

quân tây НЕ quán ѕобс ЙЕТИ giấy da ЖҰР 

giấy thể thao SIE / КЕ déple БИ dép xang-dan SE 
+ gang tay len/da 6#È##//#'f#E màu trắng AË 


z nag 


в% 


màu xanh #6 màu lam 88 f ` màunduf£f màu vàng DS. 
đồ điện gia dung ZS HS  Ti-vi th HHL о vi sóng Din 
nói cơm điện 889648 đầu Vi-de-o(video)Ÿf#l(#Ăì máy giặt ЕЛЕЙ. 
máy điểu hoà nhiệt 20 2209 CL» tủ lạnh ЖЕ 

quạt điện ERUH аб mỹ phẩm (Аһ nước hoa # Ж 

kem dưỡng da FAR ` dán gội đấu DU 

xà phòng thơm EE bor вій ЖО) dhu tám thơm ЖИН 
bánh DT Eh ker 8 H sữa tươichua/bột#Ÿ#5/R€W5/ 99) 
gao té/nép ЖЖ / ЖО dâu đậu nành/lạc Ж Gi jl / t Eh 

gia vi EH ті сһаһ FEI mắmtôm#F#ý bót canh iz kl 
muối La ҒАШ — móc mám fi хіШш nh  xángxáu +N 


Ăn ở nhà hàng 
a Are m 
ERR 


Khách hàng: 

тж: 

Toi rất thích ап món ап Việt Nam / Trung Quốc. 
Ugo / PAR. 

Chúng tôi muốn ăn cơm Trung Quốc / Việt Nam. 
Tete Reg, 

Toi muốn thưởng thức món ăn đặc sin của Việt Nam. 
жне ата EH 

Tôi muốn nếm thử món ап Trung Quóc. 

nz ZE, 

Chúng ta ăn cơm suất ở ngoài quán . 
жиектен. 

Chúng tôi được mời di ăn cơm tự chọn. 
Пл B BR. 


Toi muốn gọi mấy suất cơm hộp. 
RI, 


“+ 
Chúng tôi muốn đặt một bàn ăn 8 người vào 6 giờ 30 tối mai, 
ЗАВІТ. -KRR SE E 6 HER S АЖ. 
Cái bàn này có ai ngồi không? 
Жи A Aena 
Em ơi, đem thực đơn lại đây. 
Жәй. иж. 
Hôm nay có những món ăn gì ? 
ханға? 
Dé tôi chon món nhé . 
Raka kan. 
Tôi lấy món canh cá /gà luộc . 
Tos — fa / EIS. 
Cho tôi hai bát cơm. 
MRENAH. 
Cho tôi hai nói com niêu, 
feo ORI 
Lấy cho tôi một đĩa vit quay/ trứng ốp lát. 
HU 6448 / бик. 
Cho tôi hai bát phở gà. 
ARAWN. 
Cho môt cóc bia. 
жин. 


Cho mót lo chai nuóc khoáng. 
ж Saak, 


Ф... 


Loại rượu này bao nhiêu độ ? 

BWLD? 

Món canh này hoi nhat, cho thêm ít muối. 

3X T AR. AS, 

Nấu món ăn cho tôi nhanh một chút, tôi có việc phải đi gấp. 
"mia ELSE. REENE. 

'Tôi muốn lấy dưa hấu và đu đủ tráng miệng. 

WG ARAN NANA JK. 

Cho một cốc kem sô-cô-la. 

ж 0257 жз. 


Cho thêm một cốc cà-phê. 
Wok an. 


An. 


Em ơi, tính tiền đi. 
‚м. Zem, 


Tiên thừa khỏi phái trà lại. 
KARET. 

Nhân viên phục vụ: 
MER: 


Các anh chị có bao nhiêu người tất cà ? 
M) — Hep At 


Các vi có tất cả mấy người? 
` ЛА? 


et 


Ai đặt món? 
Je 

рау rồi. 

*ứ. 

Các vị ngồi đây có được không 

Gig DI? 

Cái bàn gần cửa só đã có người đặt trước rồi. 

MW MT Я АЛГ. 

Các vị ăn com món hay ăn cơm suất ? 

кала REDE GAR? 

Món ăn hôm nay có thịt bò xào rau cán, trứng xào cà chua và 
canh rau cải. 

A XE APA, BEDEMA. 

Các vị có thể ăn com X nghìn một suất. 

ЖП, X rw, 


Mot suất gồm có hai món thịt, hai món rau, một bát canh và một 
suất cơm. 

ЕТЕТ К. gies, San pm. 

Các vị dà chọn đủ món ап chua ? 

KO 71? 

Thịt bò anh xào với rau gì ? 

НОА? 

Canh chua có cho ớt không ? 

zsm: 


`, 


еф... 


Các vị uống gì ? 
firs 4-2? 

Các vị uống bia hay rượu vang ? 
Ging Bag" 

Loại rượu này 38 độ. 

ЕЕ 

Toi sẽ bung thức ăn прау. 
RILLER. 


Món này có hợp khẩu vị không ? 
xil гц? 


Bia và rượu vang tính tiền riêng. 
шытыр ЫК 

Xin chào ! Lán sau lai дёп пйа nhé ! 
інін, gt: 


“+ 


ở quán cà-phê 
ESCH 
Khách hàng: 
RS: 
Em ơi, cho хіп (một) cóc cà-phê. 
мн, sn R vg, 
Em oi, cho cóc cà-phê den / cà-phe sữa. 
^M. 8-кешияі / geg, 
ở đây có cà-phê đá không? 
зж JLA mk aana? 
ở đây có những loại bánh gì? 
ik JU eZ fh 
ở đây có bánh ga-tô hay bánh nướng / bánh chả? 
ЛГАН ЕНЕ / x Hop? 
Bao nhiêu tién một cốc cà-phê? 
Wise og 
Bánh thi bán thé nào? 
Жа» ЫН? 
Tất cả bao nhiêu tiền? 
HLDR? 


ы : шини 


Nhan viên phục vu: 
MZA: 


Chi cán loai cà-phê nào? 
fm fr 2 ІНЕ? 

Mời ông ngồi vào bàn đợi một lát. 
iW(E4+TE—JL 

Cóc này là cà-phê đen, còn cóc này là cà-phê sữa. 
Rat. жоғалар 

Ông có cán cho thêm đường không? 

өл? 


Đây có đường kính và đường miếng. 
ЖАЛ ЖЕН 


Các vi cán düng loai bánh nào? 
Ai] ERE REX c 


ở dày có nhiêu loại bánh đặc biệt: 
JUGE Hp 78 

Có loại bánh dừa rất ngon, các vi có thể ап thử xem. 
«гинин. ii 


Khách hàng: 

тж: 

ở đây có những nước uống gì? 
ЭЛН? 

Em ơi, cho hai cốc nước dira / nước chanh/nuóc mía. 
Т ЕА ТАН 
ở đây có nước cam / nước dứa không? 
RRAK / 2и 

Cho tôi một đĩa khoai tây rán. 
ARERR. 

Cho tôi một đĩa lạc rang / hat dua đỏ. 
He BE / ET. 

Cho tôi một gói thuốc lá. 
ARBEN. 

Lấy hai cốc bia cho đá. 

ERO KA 


Một chai bia Thanh Đảo / Hà Nội / Sài Gòn / Tiger. 
—IW & / WEAR РА / eR 


| ажи 


Мһап уїёп рһис уй: 

MER: 

Mời các vị vào ngồi bàn gần cửa sõ kia. 

WAN MAN НЕК г. 

Các vị cán dùng nước uống gi? 

WANGEN AK? 

Đây có chè, cà-phê, bia , các loại sinh tố và kem. 
Lët, шәр. WES. ФАРО ЖІК. 

Nước trà thi có trà lipton, trà xanh, trà ướp sen. 

OKTDPHUR. SE, ЖОЖ. 

Bia có bia chai, bia lon, bia hoi, bia tươi. 

wennt, Женіс. ЖЕЛ. gg, 

Còn có các loại chè sen, chè ngô, chè đậu xanh, chè đỗ đen... 
ИЯГЕ ТЕ. EKKE. Sot, MEKE 
ở đây có cả nước mía dá và nước mía nóng. 
НИЖЕ tit abr ST, 


ở đây có chè thập cẩm, các vị có nếm thử không? 
Dit D SE M d 


^w 


“+ 


An cơm ở nhà 
ERE 

Chúng tôi thường ăn ba bữa ở nhà. 
Пия En. 
Có khi cüng àn sáng ë ngoài quán. 
dite) Sm. 
Buổi sáng thường ап bánh mì, bánh bao và ăn cháo. 
SI gemn, GT RB. 
Các bạn Việt Nam thường ăn phở, ăn bán. 
WA она. BM. 
Thuimg là ông bà già tôi đi chợ, nấu cơm. 
RRE, жак. 
Ngày nghỉ có khi tôi cũng làm cơm. 
Enns, 
Làm váy con cá này, rồi cát từng khúc / miếng. 
Wix Жїз ЖАЙ. КИЛЕ / RH. 
Dé tôi băm / thái thịt. 
ж WN. 
Chi rửa rau мо gạo. 
ЖӨЖ. VOR. 
'Tráng trứng trước, rồi xào rau. 
Mäi canh vịt với măng chua. 
mpm. 


mu. 


Нот nay tạm không ăn rau muống luộc. 
2XEHIXti8#2®%. 


Nếu có nước mắm chanh ớt chấm ra muống luộc thì rất ngon. 
MRAR АРЕНА А ORARE. 


Com chín rôi, sắp / don bàn lên (mâm ra). 
ЖЕТ. Ser, 


Bảy bát đũa cốc chén ra. 
mum, pn. 


Mời cả nhà vào bàn düng com. 
WAS FRERE. 

Toi đói lắm rồi. 

ART. 

Ăn canh trước đi. 

"Wem, 

Hôm nay mời anh ăn bữa cơm gia dinh. 
SAWA MUNG. 


Anh cứ tự nhiên, uống thêm chút rượu vang nhé. 
TEE. HOS ERE. 


Đừng khách khí, để tôi вар lấy. 
HET. RADH. 


Ăn thử miếng gòi xem có ngon không ? 
IZ Be oi go ipn 


Anh có ăn được thịt bò không ? 
Ze ep aa? 


St 


Thịt vit luộc có ngon không? 
ETE] nn? 


Ап cơm ở nhà ап 


жаз 
Chúng ta cùng đi ăn cơm ở nhà ăn nhé. 
311—182: fete tt. 
Nhà ап có món gi ngon ? 
feet Hoz pn? 
Có cơm suất bốn đồng, năm đồng, sáu đồng, än cũng được. 
Жал. 57%. өлі Ж. ETA. 
Cũng có thể mua cơm hộp về ап. 
[DES ФЕ Ж. 
Cüng có thé goi món àn tai chó. 
t 8T ĐI Же, 


C. 


N 


Từ ngữ bổ sung 


пет Sài Gòn REE и Бо TR thit cim / de EA 

сё һар а 80 ЙН — nuócmám (6% — &h iim bor rán KERTAS 
rau cải trắng DIE ` bápcái RI — sáplo4EJE rau а lách ЕЖ 
sumránfEHERR ` xáxíu XS Пар xung BUE thit nung $J 
cá nướng IER уй ашау ER Бита Бо Л cá chép 81i 
vây cá fak — váy cá 4886 mang chua/măng ngọt B % / KAYA 
näm hương Ж rau mùi #0 гаш тибор ZUR 
đậu phụ WH dau Hà Lan tia сато К vànthán дї 
140 KIR пй ап іа 2701 — dën lec ZEIL pho mát Tf 
Бо Йй Бос Һас пе ЖЮ гида tráng (Tif 

rượu vang MER sâm-banh FE шус-кі бі 

nước suối S RÄ ` sO-có-laJ5 557] sữa tuoi/chua KA / REYS 
bánh trôi #9 bánhcóm ЖӘ — kem que Ж/К 
bánh ga-tô EE — bánhbíchqui fh T — thia BEE düa EF 
піа 7 tm f сау dëng E лий «ЖЫ 
ging É ` hành Ж 081458 тюй at  khángiấy Ali 


Det Sire RR MERO NUI 2^ 


ELEL 


Hoat động thuong mai 
£5 vti di 


Hói cho trién làm 
вк? 


Thuong gia du hói cho: 

өтт: 

Chúng tôi muốn tham gia hội chợ quốc tế XX. 

RESM XX MKAKA. 

Hội chợ Trung Quóc-ASEAN tổ chức tại đâu, vào thời gian 
nào? 

"PSI KW A E ra 

Xin hỏi hội chợ triển làm Nam Ninh là hội chợ với tính chát nhu 
thế nào? 

Wii Je —4- (EL HERUM e? 

Tôi đến dự hội chợ triển lãm Nam Ninh. 

RABI. 

“Thời gian Hội chợ bao lâu? 

кек? 

Có những nước nào tham dự hội chợ lần này? 

ESL UD E 


n 


e... 


Cong ty chúng tôi muốn thuê một quầy triển làm, tiền thuê là 
bao nhiêu? 

#®4ñli8i-+46, BGE? 

Xin hỏi khu triển làm của Việt Nam / Thái Lan ở đâu? 
pas ER Rei 

Chúng tôi muốn thuê một phiên dich tiếng X. 

mum e XNE. 

Xin hỏi khu triển lãm của Thái Lan có những mặt hàng gì? 
WHERE 70 

Day là bản giới thiệu và danh mục sản phẩm của chúng tôi. 
TE EEN 


Nhờ ông giới thiệu qua tính năng và cách sử dụng của sản phẩm 
này. 

Tft frg — FG PP RAROVERERINE И 2 :. 

Mời xem hàng mẫu, đây đêu là hàng Quảng Тау sản xuất. 
жж, RI UEM. 

Toi muốn đặt mua 50,00 0 cái. Bao giờ có thé giao hàng? 
RETAS dtt. HARMES? 

Xin đăng ký / viết đơn dat hàng, và ký tên vào đây. 
ийй, HELER. 


Chúng tôi muốn quý ông giúp chúng tôi làm quảng cáo mặt 
hàng / dựng biển quảng cáo ở bên ngoài cho chúng tôi. 


k Заманы жағын. 


LLLA 


Ban tổ chức: 
EA: 


Hoan nghênh các vị đến dự hội chợ triển lãm lần này. 
лж 


Hội chợ triển lãm Trung Quóc-ASEAN được tổ chức tại Nam 
Ninh, nên gọi tắt là * Hội chợ Nam Ninh”. 
Е-е Ae E GS. MORI "H82" 


Hội chợ Trung Quóc-ASEAN được tổ chức tại trung tâm Hội 
chợ triển lãm Nam Ninh vào tháng 11 hàng năm. 

Net E OH e И ЫТ. 

Thời gian triển lãm là X ngày. 

2# X X. 


Hội chợ triển làm Nam Ninh là một Hội chợ triển lãm tổng Һор, 
có tính chất quốc tế. 
Rz +40. Te en 


e... 


Hội chợ triển lam Nam Ninh là một Hội chợ quốc tế có tính chất 
tổng hợp nhằm triển khai các hoạt động mậu dịch hàng hoá, 
hợp tác đâu tư, mậu dịch về dịch vụ, cuộc hội thảo cấp cao, và 
giao lưu văn hoá v.v. 

mz RSS. COE. Wang, Ratio iz 
зиз nt сасу а 


Hội chợ lần này có rất nhiều nước đến tham dự, mặt hàng cũng 
rất phong phú. 
Ud ЖЖЖ, REUTHER. 


Các nước tham dự hội chợ lần này ngoài Trung Quốc ra, còn có 
các nước ASEAN như Việt Nam, Thái Lan, Lào , Campuchia, 
Xingapo, Malaixia,Indônêxia cùng với các nước châu Âu „châu 
Mỹ và Nhật Bản v.v. 

Sitz, ЖШ, GEM. em. Ж 
bị, ewe Sing, ëmt PERES. Р) ЖИК. H48. 


CH di thẳng tận đầu kia, rồi ге bên trái / phải, đến khu triển lãm. 
thứ 3 là khu triển lãm của Việt Nam. 

Sg: ИЕМЕН», М, "RSR, 
Gian hàng cho thuê một ngày là X do-la /m'. 

ERES X X #70 /m'. 

Ban tổ chức hội chợ sẽ cung cấp dich vụ phiên dich cho các 
đoàn triển lãm. 


vn 


44%» 


Ông muốn mời phiên dịch viên tiếng nước nào? 
fodit LIBRE. 


Theo quy định của hội chợ, khách mua xem xong mặt hàng là 
có thể đặt mua với người bán, cũng có thể mua hàng tại chỗ. 
MARME, жога атат, WANK 
Séi, 


Qua tuyên truyền quảng cáo, để nâng cao danh tiếng của xí 
nghiệp, nhằm mở đường tiêu thụ sản phẩm. 
ien, куна, HAR. 


Tù ngữ bó sung 


giá hàng trưng bày AIR иду trưng bày I Ér 
hàng trưng bày RA, môhình### — thiết bị #& 
người giới thiệu / thuyết minh UEM &L— tư vấn ECH 
thành hợp đồng/thoả thuận mua bán /& Z 

thổ sản/đặc sản địa phương #972 gốm sứ RE 


қалат ат ut РЫР. 


Mậu dich mua bán 
SS 


Ben bán: 


Toi dé nghi hai ben nên bàn bac vé chất lượng và giá cả sản 
phám. 

TOUT eg ETRA. 

Chúng tôi xin giới thiệu qua sản phẩm của chúng tôi cho ông. 
REWENA FIORI he 

Sản phẩm của chúng tôi phần lớn là xuất khẩu. 

Oleg АН. 

Sản phẩm của chúng tôi chát lượng tốt. 

rios eats. 

Sản phẩm của chúng tôi bán rất chạy trên thị trường. 
R ЕУ 1-1849. 

Day là hàng mẫu của sản phẩm chúng tôi. 

jk RII ia Reda. 

Gao của chúng tôi tính theo giá rời bến(FOB) mỗi tấn là X đô- 
laMỹ. 

e 0T KOK енен X #76. 

Báo giá của chúng tôi thấp hơn các công ty khác. 


ЕНЕ ak. 


LLLLA 


Chúng tôi sé giảm giá 5%. 
TUE SS PEE 5%. 

Xin gửi đơn đặt hàng cho chúng tôi sớm. 
KT Ж. 

Chúng tôi dà chuẩn bj sẵn hợp đồng.Mời ông duyệt / ký tên. 
3kiI.E# rend, WIR =. 

Sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi đời hỏi bên mua phải có thẻ 
tín dụng / phiếu tín dụng(L.C). 

ZU ПА Ж KA Fih {А ИНЕ. 

Chúng tôi đảm bảo trong 8 tháng sẽ gửi hàng đi. 

TURIS KAWRUH, 

Chúng tôi rất mừng được thông báo cho ông, theo điều khoản 
X của hợp đồng, hàng đã được xuất và vận chuyển bằng tàu 
thuyên, số đơn tàu thuyền vận chuyển là Y. 
RORA, HA HU X dette An, NUNC 
Sov. 


Bén mua: 
EA: 


Xin ông báo cho chúng tôi giá (CIF) 500 tấn lợn hơi giao hàng 


tại cảng X. 


WASA ЖЧП 500 RETE ASI X ЙЫНЫН. 


Các ông báo giá cao quá. 
ФП Г. 


| LN 


Toi dé nghị các ông xét lai về mặt giá cà. 
ie dl ERO IRE At, 


Уді mức mua bán như vậy, nếu mở L.C (phải có thẻ tín dung) 
thì sẽ làm tăng thêm kinh phí của chúng ta. 
A 228, IER, gegangen, 
Chúng tôi dé nghị các Ong gửi di hết số hàng này bằng bai đợt. 
| ЕТТЕ SUM FECE TE 


Dé nghi sau khi nhận được phiếu tín dụng của chúng tôi thì xếp. 
hàng lên tàu gửi đi ngay. 
HRR IRS UE DI КАЗ A i 


Tir ngữ bó sung 


giá hàng rời bến(FOB) Rt ` giá giao hàng tại cảng(CTF) FUM Yt 
giá thành HAD báo hiểm (ЖЕ 

sản phẩm bán chay trên thị trường = 818 82198 

điêu kiện trả tiên JK Rf ` điều kiện thanh toán SBS 
dam phán vé buôn bán D HSH bò cuộc đàm phán ӘНЕУ 
đòi bồi thường ZE 


т 


Kiki 


Khảo sát 
жн 


Người đi khảo sát: 
XAR: 


Tinh / Khu tự trị chúng tôi sẽ cử một Đoàn cán bộ sang Việt 
Nam / Lào / Thái Lan khảo sát về thương mại. 
жп / E Eom Hr toll / ЖЫ! ste RO RR 


Nhiệm vụ của chúng tôi là khảo sát tình hình phát triển công 
nghiệp, nông nghiệp và tình hình thị trường của tỉnh X / nước X. 
TUTHEAE ХІ /X 600 T p. SERA, 


Chúng tôi định khảo sát tính khả thi của việc đầu tư dựng xưởng 
sản xuất xe máy. 

EMT eg e 

Phương tiện giao thông của người bản địa chủ yếu là gi ? 
Ab A +: REN 

Lượng tiêu thụ xe máy có khá không? 

BEC RON К? 

Các phụ tùng xe máy có dễ mua được không? 
ЖЕН АРА X SI? 


“Tiên lương cơ bản của công nhân / nhân viên quản lý của người 


bàn địa khoảng độ bao nhiêu? 


ЖЕТ À / BA Rm T PE KIKE Eer 


E" 


Việc cung cấp điện / nước ở đây có vấn dé gì không? 
Д е ng) 

Tinh trang giao thông ở đây thế nào? 
RUM AA Anf 


'Những dó dùng hàng ngày / Điện khí gia dung của Trung Quốc 
sản xuất có thị trường không? 

ЕЕ Н JE đá / Eë АШ? 

Chính quyền địa phương có chính sách ưu đãi gì cho đầu tư 
nước ngoài không? 

KEE СЕ? 

Hoàn cảnh đầu tư ở đây cũng khá. 

анон жы. 

Tiép vién bàn dia: 

EH 

Hoan nghênh quy nước / quý công ty đến đây dựng xưởng, sản 


xuất xe máy tại chỗ. 
жаяқ/ MARKER. RUE HOS. 


Xe máy là phương tiện giao thông chính của cư dân bản địa. 
at, 


Dung xưởng sản xuất xe máy ở đây giá thành thấp, lợi nhuận cao. 


ИЛ RODA. 


LAELA 


Sức lao động của chúng tôi ở đây ré tiên, điện nước cung cấp đầy đủ. 
ЛЗР Е, Жажа. 

ở đây giao thông rất tiện lợi, đường 6-40 và đường sắt thông sudi. 
Ла AMEH, Ай. ERR, 

Việc sử dụng đất của nhà máy không có vấn dé gì, có thể хау 
lại trên một nhà máy cơ khí sån có, cüng có thể xây dựng nhà 
máy mới. 

TJA ROS ERIS, ТД СВ ГО — УВЫ, WATANG 
NU». 

Әді với đầu tư nước ngoài, chúng tôi có ưu đãi w thuế má, đất dai v.v. 
el Du Poe VERF ВНС. +42 HCM. 


'Từ ngữ bó sung 


cơ sở hạ tầng EE diéu tra thị trường (00614 fr 
tiêm lực thị trường WAMA chính sách dhu tu ЕЖ 
nhà máy máy kéo đẩy tay БЕГ nhà máy nông cụ ЖД 


nhà máy xe đạp DICHT хе vận tài nhỏ КЖ 


бо 


| Dáu tu 
| Ez 
| 
Bên đầu tư: 
| REH: 
Chúng tôi muốn đầu tư ở bên này, xây nhà máy gia công nóng 
| sản phẩm phy. 


i6IEEfEWHbMtff, se уен г)”. 


Du tính mỗi năm gia công X tấn nông sản phẩm phụ, có thể tiêu 
thụ trong nước và xuất khẩu. 
HEM cq Xu Ва рее рза D, 


“Tổng kim ngạch đầu tư của nhà máy là 1,200,000 đô-la Mỹ, 
công ty chúng tôi chiếm 49% cổ phân, quý ông chiếm 51%. 
VT # HE 908 120 7796 0, PRA BG 49%, Sais, 


Phương thức đầu tư của chúng tôi là cung cấp 60% tiền vốn, còn 
có kỹ thuật và thiết bị chủ yếu nữa. 
Telit v diet eos Sr, ЕЗЖЕ о. 


Bán báo cáo nghiên cứu tính khả thi của chúng tôi đã được phê. 
chuẩn chưa? 
BANI TATANG ВНЕ T n4? 


Quy ông có chính sách ưu đãi gi cho chúng tôi. 


анын 


LALELA 


Вау giờ chúng ta có thể bàn bạc ký kết hợp đồng và chương, 
trình của xí nghiệp hùn vốn rồi. 
ËTT 


Chúng ta thảo luận vấn dé phân phối thu nhập của công ty được 
không? 

ЖП ЖЮ A BIB tš A NP b E gg» 

“Thời hạn hợp đồng của chúng ta ấn định là 30 năm. 

ЖИП) ЗЕ 30 iF, 

Sau khi hop tác kinh doanh hét han ,quyén tài sán сйа cóng ty 
quy vé sở hữu quý ông. 

ӨН OBRA i, AB BRINA. 


Bên được ưu đãi: 

etta: 

Hoan nghênh quý công ty đến thành phố chúng tôi đầu tư xây 
nhà máy. 

ogg apes yer. 


Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quý công ty. 
Rf ty net E. 


Chúng tôi có thể cùng với quý công ty hàn vốn xây dựng công 


ty cổ phần hữu hạn rượu bia. 


E H 


E ҮЛҮЧЕ 


Toi cho rằng tỷ lệ mà công ty chúng tôi chiếm trong tổng số 


tiền vốn nên nâng cao một chút. 
TeU Ж alte Т HRS M6. 


Dé cho cóng ty nhanh chóng bát dáu kinh doanh, xin qu óng 
sớm giao nộp tién vốn đầu tư. 
ЭНЕН, WARRI. 


Dé nghị nhanh chóng làm thủ tuc đăng ký vào sổ xí nghiệp, và 
xin giấy phép kinh doanh. 
iñ Pe iti Ee, ЭРИШИ ЧАМ. 


Dé nghị đến ngân hàng mở tài khoản, và đến cơ quan thuế vụ 
làm thủ tục đăng ký nộp thuế. 
ТЕЛЛЕ ТЕАТ Ы 


ELEL 


Theo chính sách uu đãi của chính phủ nước chúng tôi, chúng 
tôi cho quý công ty cùng hưởng đãi ngộ với xí nghiệp của nước 
chúng tôi. 

THETCEIBURPSUCENECR, EIUS ВЕД ОРИГЕН. 


Dé khuyến khích đầu tư, vé phán thu thuế chúng tôi cho miễn 
giảm với số nhất định. 
%TWRIRWE, ®ÍIXIBUHOAT-—iEW9M%. 


Từ ngữ bổ sung 


xí nghiệp hàn vốn Ed Nl. 

xí nghiệp nước ngoài độc lập bỏ vốn 98 ЕИ 
đưa sản phẩm vào thị trường quốc tế 1T A [bili 
tham gia vào canh tranh quốc tế # [lr 3:4 

quyển cổ phán HX — dói lấy ngoại hối #ìI 

bao tiêu Hj  nộpthuếấ$ỹ#{ tién bảo hiểm AC 
thuế thu nhập ATR 


4... 


Người đấu thầu: 

REA: 

Toi muốn tìm hiểu vé việc gọi thầu хау dung đường cái X. 
US T CX аю HEAR. 

Hạn chấm dứt gọi thầu vào ngày nào? 

RREH MEEK? 

Bao giờ cáp phát tài liệu dự thẩm tư cách? 

TB ЕСЕНЕН RR 

Bao giờ giao thầu? 

нж? 

Bao giờ mở thầu? 

reap 

Xin cho biết dom xin du thám tư cách viết bằng tiếng nước nào? 
алат ға KH 


Gọi thầu và đấu thầu 
ЖУ 


LALELA 


Người gọi thâu: 

TA: 

ВО giao thông đã công bố gọi thầu có tính quốc tế cho công, 
trình xây dựng đường sắt X. 

Зе X UXOR th T Bi eff. 

Muốn đấu thầu cán phải thông qua dự thám tư cách. 
ЗБУНИ. 

Cuối tháng này sẽ cấp phát tài liệu dự thám tư cách. 

WENG HI HH KALAK. 

Các công ty tham gia dự thẩm tư cách phải nộp đơn xin dự thẩm 
trước ngầy 12 tháng 3. 

ПУСНА ОНЕ 3 Hio HE W ih iN. 

Don xin dự thẩm tư cách phải viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 
WR ih HA S DV HS: CR en, 

Dy thám tư cách của quý công ty đã được thông qua. 

WA TIH YEN HO Be ul. 

Dé nghi người nhận thầu đến mua bản khai nhận thầu. 

Wik Đi В. 

Thời gian lập bản khai nhận thầu là 20 ngày. 

KANGA 5098700313 20 X. 

Han đấu thầu đến 18 giờ ngày 30 tháng 6 thì chấm dứt. 
FARRUH WIA 6 A зо H 18 Bf. 


10 giờ sáng ngày 10 tháng 9 công bố mỡ thầu. 
9 B io B БА тов. 


e" 


Từ ngữ bó sung 


~ 
өөөө 


thông báo đấu thầu HRAS cong dân ДЇ& pháp nhan i£. 
bàn ghi nhớ(hợp đồng) đấu thầu t$; En 
công trình T? tiên bảo đảm ЖІ 
tiền bảo đảm liên quan i£ f RES 
hoàn thành công trinh TAMAT nghiệm thu Kir 


Sa 


Y TÉ 
Khám sức khoẻ 
же 


Người khám sức khoẻ: 
Жюл: 

Khám sức khoẻ ở gác mấy hở bác si? 
DR He LM 


Cán khám những mục gi ở khoa nào? 
LL ULT LITE 


Bác si: 

Еж: 

Khám sức khoẻ phái khám khoa nói, khoa ngoai, khoa mát, 
khoa tai mũi họng, chiếu phổi, thử máu và thử nước tiểu. 
юнан. an. mn. van, em. Enn. 


Nếu thử máu thì nhớ không än sáng, phải đến phòng xét nghiệm 
trước 7 giờ sáng để lấy máu. 
Deem, Ott, ЖЕТУ ERI USO. 


Cói áo ngoài ra để tôi khám cho. 


сін. 


LM 


Nàm xuóng. 
WAF. 


Мап ngửa. 
mg, 


Co chán lai. 
KH 


Nín thở. 
ЖЕТЕ. 


Thó manh. 
йр. 


Thoi, để tự nhiên. 

fT ak. 

Há miệng ra, kéu*A"mót cái. 
SRL, We cm. 

Thé lưỡi ra. 

жаз ж. 


Toi đo huyết áp và thử nhiệt độ cho. 
RAM LEA. 


Để tôi bát mach xem. 
Rem. 


Để tôi khám dien tâm đồ cho. 
RAM COE RE Ж. 


Anh phải di chiếu da dày xem. 
ыы 


LE 


Sức khoẻ anh rất tốt. 
КАО EE RET. 
Anh chi hơi bị đau mát hột.Nên dùng thuốc chữa ngay. 
өө. жп, LAH. 
Không có vấn dé gì, tất cả dèu bình thường. 
ЗИРАКИ, ЕЖ. 
Dé tôi viết giấy chứng nhận sức khoẻ cho anh. 
ЖӘНЕН. 
Khám benh 
KC 
Bệnh nhân: 
ЖА: 
Сап đây có bệnh viện nào không? 
SEIL ИНЕШ TS EBE? 
Tôi muốn di khám bệnh. 
RURE. 
"Toi bị ốm rồi. 
ЖТ. 
Toi thấy khó chịu lắm. 
mes, 
Toi muốn lấy số khám nội khoa. 
REHESAAH. 


Thira bác sĩ, tôi thấy nhức đầu, ho, ngạt mũi, rã rời chân tay, 


E 


cảm thấy hơi sốt. 
BE, ҒАН. ың. SS м.ж. 
Mấy hôm nay ăn không thấy ngon. 

XULXTUN DUREE 

Toi thấy dau bụng, nhất là sau khi ап cơm, thường bi đau âm i. 
RETI. Т А Ова Ен. 

Tôi ho suốt cả đêm. 

RERU. 

Toi hát hoi, sổ mũi. 

итче. ADR. 

Toi thấy buồn nôn. 

font. 


Tôi dau chó này. 
RAEM. 


Toi dau có / dau bung / dau ràng / dau gan / dau nguc / dau 
khớp xương / đau lưng. : 
iui / REFI / T1 / B4W ВВ / ХУ / RT 

Tôi có bệnh tim. 

RATNA. 

Tôi có bệnh huyết áp cao / huyết áp thấp. 

np / fiar 

Tôi bị di ia chảy. 


ш 


Sa 


Tôi bị táo bón. 
еш. 

Toi bị loét mồm. 

RREH. 

Toi bị viêm mũi. 

A PAGE. 

Em ấy bị viêm A-mi-đan. 
Waat, 

Nó bj viêm ruột thừa cấp tính. 
метаний. 

Toi bị dị ứng, ngứa hết cả người. 
Jul. TIRE. 

Toi hay bị nde. 

WARATA. 

Tôi rất khó пай. 

TOUR AM. 

Toi dé mất ngủ. 

җе. 

Anh ấy bị ву xương cánh tay. 
AS TAPIHTT . 

Anh ấy bi treo chân. 
вт. 

Chi 4y bi bong вап. 

amos тй. 


Ce 


Bà ấy bị bóng nước sói/ bóng lita. 
WEIT / SEHE. 


'Bệnh này có phải là bệnh lây không? 
зае даа? 

Tôi có phân ứng thuốc Pe-ni-xi-lin. 
Же жі. 

Bác si: 

E: 

Anh thấy chỗ nào khó chịu? 
Жин! ЖӘНЕ? 

Anh đau ở đâu? 

Жн? 

Đã dau mấy hôm rồi? 

MULAT? 

Có thấy sốt không? 

Ag ceu? 


Àn uóng thé nào? 
fX^W? 

Đại tiểu tiện ra sao? 
ME? 


'Triệu chứng này đã bao lâu rồi? 
BOXER ЖАТ? 


Anh bị ốm lâu chưa? 
`. T? 


Ев 


Anh thấy khó chịu từ bao giờ? 
ЖАНАМ" жәнне? 
Anh đã điều tri ở đâu? 

Ap SEHE Ay? 

Uống những thuốc gì rồi? 
matat? 

Toi ấn chỗ này có thấy đau không? 
жол ue emo 

ấn chó nào dau thì nói nhé. 
dispen bti. 

Hãy di thử máu và thử nước tiểu. 
Jede t J e. 

Toi dé nghị anh nằm viện điều trị. 
ELI i 

Ông phải làm phẫu thuật ngoại khoa. 
= Ж. 

Chúng tôi cát ruột thừa cho ông. 
жет ЕЖ. 

Tôi băng bó cho chị. 

MeL. 

Toi bó bột cố định xương cánh tay cho anh. 
жт ЕИ. 

Bà ấy cán phải tiếp máu. 
WARA L. 


C 


Вепһ của ông nhe thôi, chóng khói lắm. 
ЖЕ, BRAH. 

Không trở ngại gì cả. 

З. 

Ông đừng làm mệt quá, phải giữ sức khoẻ. 
ЭИК. жән. 

Toi kê một đơn thuốc cho ông. 
TUE MÀ KA. 

Toi châm cứu / tiêm / tiếp nước cho ông. 
titt Re / 1T£† / PE. 


'Trước khi tiêm loại thuốc này phải thử phản ứng. 
тй 2 BT 1428 


Chi phải uống nhiều nước, và ăn nhiều hoa quà. 
жоК. EEKE. 


Phải kiêng ап những thứ chua cay và kiêng rượu. 
EH 


Phài kiéng an ngot. 

жана. 

Khóng nén ал quá màn. 

EIE. 

Loại thuốc này mỗi ngày uống 4 lần, mỗi lần 2 vien. 
жарақ. KH. 


Loại thuốc này uống trước khi / sau khi ăn cơm. 
XEMESIEUEHE/ бо. 


85 


Thuốc nước trước khi uống phải lắc đều. 
ЖЕН E821. 


Uống kèm theo thuốc bắc, điều trị chóng khỏi hơn. 
Аттин. 


Uống hết liéu thuốc này lại đến khám lại. 
scii y ASTU REA. 


Từ ngữ bó sung 

өөөө 
уа Ж  phòngthuốef#iÿýW phòng mó FRÆ 
chờ khám bệnh fi phòng khám bệnh i£ $£ 
phòng cấp cứu ARCX ` cám/càm cám 14486 gây me NE 
cám mu EM  ngộđộc'P#ÿ  thấnkinh3## — da ДЕ 
hậu môn ALIT viém khíquán “WA chóng mat Е 
dau nửa đầu MAH dau nhói Я ор 
sai khớp/trật khớp BE] — ung thư gan/phổi 248 / 108 
suy nhược thần kinh 390898 те К 
elak  chuộtrútRHữỹ ите chảy mü ИЯ 
không tiêu ЖЕ ЖӘ trí HE thiếu máu St 
giun đũa WI quai bị SR viêm màng não Й 


la 


«.... 


viêm túi mật DOE  viêmgani# viêm phổi 84%. 

viêm từ cung TEK phong thấp #2 nhiễm trùng ik 
hành kinh tj% dau hành kinh 2972 kinh niên 8443 
bệnh đái đường ЖЫ bệnh sỏi thận YFSF 

bệnh hen suyễn ИА ria ruột 9 абс uống PLA 
thuốc bôi ЫП  thuốccao#9## thuốc bột #% 

thuốc đỏ#l#j/K бст ЖЕЖ "ag cón UH 
ат bóng f$: — bang dính E мар 

xe cấp cứu ӘНЕ vn P'E 


#5 


Sang Việt Nam du học 
ELTE 
Tôi muốn xin di du học ở Việt Nam. 
ELLE 
Trường nào có thé nhận học sinh nước ngoài? 
КЕГЕН ЕЕ? 
Hoc sinh Trung Quốc sang du hoc ở Việt Nam phái làm những 
thủ tục gì? 
ШЕРГЕ ТТЫ 
Có nhimg quy dinb gi? 
HAE? 
Hoc phí mỗi näm là bao nhiêu? 
2257772 
Chỗ ở giải quyết thế nào? 
ETRAS A 2324 
Trong trường có nhà ăn sinh viên không? 
кара усш 
Lệ phí xin học / Lệ phí báo danh là bao nhiêu? 
if F ft ft / DD 


ы 


e$... 


Có thé vừa học vừa di làm thêm không? 

KE ERC 

Có lớp dài han hay lớp ngắn han? 

ЖЕЗДЕН ЖЕЛИ? 

Sau khi tốt nghiệp có được cấp bằng gì không? 

Sep nr А? 

Thói gian nghi là bao lâu? 

CBE SI % К? 

Một tuân hoc mấy ngày? 

ЖЕЎ ОЗ JUK? 

'Buổi sáng/Buổi chiều hoc mấy tiết? 

Б КАРЕЛ? 

Mỗi tuần học bao nhiêu tiết tất cả? 
И EC 


Trả lời: 
RS: 


Nói chung các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đều có 
thể nhận học sinh nước ngoài. 

kp. ARKAA ARRA E. 
Người xin phải nộp hồ sơ cá nhân cho trường mình xin vào hoc. 
diit ANGE RU Kai T AM 


Нё sơ gồm lý lich cá nhân, bằng hoc lực và giấy khám sức khoẻ v.v. 
MEHTAR. FERMERE. 


#5 


Vë học phí, các trường và các chuyên ngành khác nhau sẽ có 
quy định khác nhau. 

IAE E. ЖЕЙ ЧЕЛГЕН #4982. 

VÈ chỗ ở, có thể tự thuê nhà hoặc có thể ở trong trường. 
RAATH THE. AT PATERE E Е. 

Nhà trường có nhà ăn sinh viên. 

FRA FE k. 

Lë phí xin hoc / Lệ phí báo danh là X d0-la. 

ilit / SUR SOR X Жж. 

Trường chúng tôi có nhiều loại hình thức học tập. 

Tel PEBEEUE 01208935181. 

Nếu học cao hoc lấy bằng thạc sĩ thì nhất thiết phải có bằng cử 
nhân. 

D А apy. ы ?У РЕШЕ S. 


Nếu học 3 tháng hoặc 6 tháng thì được cấp chứng chỉ. 
MRE 34^ Hk 6 H ORARE. 


à Bini — 


Dén Trung Quóc luu hoc 
HEH 


Tôi là hoc sinh cấp 3, muốn xin học ở Trung Quốc có được 
không? 

RERE. Dhabi" 

Tôi muốn học tiếng ở trường này có được không? 
dicU XU ERIT A TUA? 

Nếu muốn học ngành y thì có thé xin học ở trường nào? 
AVADA Lager 


Dai hoc X có ngành quản trị kinh doanh / ngành xây dung 
khóng? 

EE / Зд J8? 

Toi muốn hoc kinh tế hoc. 

gg, 

Mo khoá học là mấy năm? 

SEMENE? 

ở đâu tổ chức thi trình độ tiếng Hán(HSK)? 
UE tá (HSK) ? 

Nam nay có nhiều người dự thi không? 
2# 5n RS А #18: 


ở đâu có lớp đào tạo tiếng Trung Quốc ngắn han? 
BRANIM UR 


#5 


Lớp học có đông người không? 

ЕРЕ A pU 

Giao thông di lại có thuận lợi không? 

ES 2ï E4? 

Một ngày học mấy buổi? 
ot: 

Có lớp học buổi tối không? 

Aimo 


Đến Trung Quốc lưu học có quy định vé tuổi tác không? 
PIPIN MAEA EMR? 


Trả lời: 
ag: 


Muốn sang Trung Quốc hoc ngành y phải có chứng chi HSK 
thì mới được xin vào hoc. 
KEPARA НБК WEB A АҢЫНА. 


Mỗi năm có tổ chức 2 lần thi trình độ tiếng Hán. 
Tag tre, 


Nếu học tiếng chỉ cán có sức khoẻ tốt là duoc. 
шж язу, À9 k0) ff ЕНУ 7 - 


Một khoá học là 4 пат, nếu học ngành y là 5 năm. 
ЖЕД а Е, EENES E, 


Học tiếng thi có thé hoc 6 tháng, 1 năm hoặc 2 năm cũng được. 
BARI PANG H. 12%. 


Giao thông đi lại rất thuận tiện, có tram xe buýt ë ngay cổng. 
trường. 
KARHE., Eel IRR CICER 


Có taxi phục vu suốt 24 tiếng. 
24 МЕЕ. 


Mỗi ngày chỉ học buổi sáng hoặc buổi chiều. 
TARA LAB FA Ese. 

Mỗi lớp sinh viên trên dưới 30 người. 
ЕНЕ ЗО АЖЖ. 

Có cả lớp hoc buổi tối. 


` 


KEN 


Từ ngữ bổ sung 

ееее 
cao đẳng K^ nghien сб sinh 88924: cir nhan #1: 
Ward WT 460848405 vanbáng KAE thời khoábiểu ЖЕНЕ 
sách giáo khoa BE) P Коа им Ф khoa van hoc KK 
khoa ngôn ngữ học ii 2739Ж ` er һос 82 — du thính W 
thí nói vấn đáp Tih hivi Ei dai hoc Nông nghiệp RWA 
đại học Giao thông vận tài X8 A^ dai học Thuỷ lợi ЖЖ 
đại học Ngoại thương М K ` dai học Bác Kinh AKA 
học viên Dân tộc Quảng Tay [if Ri Pt 


аф... 


Du lich 


Du lich Trung Quóc 


MERE 
Du khách: 
WE: 
Toi định di Trung Quốc du lich. 
Tusce. 


Tôi dinh di tàu liên vận quốc tế lên Bác Kinh. 
ео аа 

Được đến Trung Quốc du lịch tôi rất lấy làm hân hạnh. 
iE] dp LUE PARI pet 

Chúng tôi đã có kế hoạch du lich rối. 

Rc etii т. 


Chúng tôi đã được đi tham quan Trường Thành, Thập Tam Lãng. 
Cố Cung, Di Hoà Viên. 
пае ГКК. TEH, асин. 


Nếu muốn mua sắm thi có thể đi phố Vương Phủ Tinh, đó là 
một nơi buôn bán sim uất nhất Bác Kinh. 
Rm Lal TELE, За сни ERTEN. 


#8 


Нот qua tôi đã du lịch ở Bác Kinh cả một ngày rồi. 
тхара ТЖ. 

Chuyến nà dE tói dén Trung Quốc du lịch, ở đấy đã để lai những 
ấn tượng tốt đẹp cho tôi. 

X SIE ma RE Т ENDR. 

'Tôi muốn di thăm thành phố khác nữa. 

ORA: @19241b1# 

Tôi thích đi tham quan những thắng cảnh tự nhiên. 
TUCKER ARIA. 

Còn có tuyến du lịch nào để di chơi nữa không? 
ЖИЕН ЕЙГЕ 2000? 

Có tuyến du lich nào được giảm phần trăm không? 
LLLI LI DIETE 


Nghe nói phong cảnh Quế Lam đẹp nhất thiên ba Toi rất muốn 


đi du lịch Quế Lam một chuyến. 
WEH ме Län, el PIE MORE 28. 


Tôi muốn mua một ít đặc sản của Bác Kinh / Quế LAm làm quà 
về biếu bạn bè, họ hàng. 
SR HU Hatt ALE EE, 


SA 


: AERE D 


Huóng dán vién du lich: 
sư: 


sử lâu đời, có nhiều danh lam. 


А е, AREARE. 


ở Bác Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu có nhiều danh lam nói 
tiếng. 

AUR. L38. MAI. 

Thành phố Bắc Kinh là thủ đô nước Cộng Hoà Nhân Dân 
Trung Hoa „là trung tâm văn hoá chính trị của cả nước. 
ЮКЕ h E A BE 866 ER. + CA GC 


ở phía nam Đài tưởng niệm anh hùng Nhân Dân là làng Mao 
Chủ Tịch, đó là một công trình vĩ đại. 
AER HER S EP нн ЕК ЕЛЕ. CR ИБ. 


Đến Đồng Nhân Đường có thé miễn phí khám bệnh và mua 
thuốc Đông y đặc hiệu, còn có thể thưởng thức vi trà О Long, 
Bạch Trà,Phổ Nhị Trà. 

De CERERI SCR rh, жетуіне, Е. 
Tax. 


Con có thể hoc được kỹ thuật pha trà thơm ngon của người 
Trung Quốc. 


NS EU EE 


Lid 
Nếu muốn thưởng thức vit quay Bắc Kinh chính cống thi nên 
đến nhà hàng nổi tiếng Toàn Tụ Đức. 
AR: 1L, KRPA 60 84 О 4e RE RR 
Hàng Châu có nhiều hàng tơ lụa nổi tiếng thế giới. 
DUHA VE AE DR Ж UNE 


Thượng Hải là thành phố công nghiệp hiện dai, nhiều công ty 
nước ngoài đã đặt văn phòng ở đó. 
Lg T khi. g£ 


Chúng tôi có rất nhiều tuyến du lich. 
RARER 


ПЖИЕҖИР IEAA 


Một đoàn nếu có mười người trở lên thì được giảm 10%. 
TRB A, WAT 10% #98740. 


Du lich Viet Nam 
Ed 


Ông đã đến Hà Nội lần nào chưa? 
facitis] gno 

Chúng ta di Việt Nam du lịch một chuyến nhé. 
aisem mn, 

Nếu muốn di du lịch Việt Nam, anh có thé di theo đoàn của 
công ty du lịch. 

ШИЕ ӨН ЖР. Zuelen 2. 

ở Việt Nam có nhiều bãi biển rất đẹp, ví dụ như Đồ Sơn, Sầm 
Sơn, vịnh Ha Long, Vũng Tàu, Nha Trang v.v. 
JMIHWTITZXHHB9RMEE, WAR, Aa. FE. 346. FE. 
Vinh Ha Long là một danh lam thắng cảnh nói tiếng thế giới. 
FASE MA TAG 

Ai cũng muốn đến thăm nơi đó một chút. 

жани НЕ. 

Việt Nam non xanh nước biếc, ở đâu cũng đẹp, nguồn du lịch 
phóng phú. 

Sigk, KERE, ЖИ ЗЫР + Ж. 

Kiến trúc cổ ở Việt Nam rất nhiều, Hà Nội có Văn Miếu, chùa. 


Một Cột, Tháp Rùa, dên Ngọc Sơn và thành Có Loa, ở Phan 
MSN ananaw. 'Và đặc biệt là cố đô Huế thì lại càng 


ат 


đáng đi một chuyến lắm. 
ЛИТЕ ТРГО. GL NEST E 
dk, WAKER. ЕНЕ. eme -?. 


Huế có những di tích nói tiếng như Hoàng Cung và lăng tám. 
các vua nhà Nguyễn. 
Wir waqa, овса a fo i 


Dà Lat, Sapa và Tam Đảo là những noi nghi mát nói tiếng ở 
Đông Nam á. 
Аш. p= S P AKINA ЯЬ. 


Nhất là thành phố Dà Lat, không chỉ mát mẻ, mà cón có nhiều 
cảnh đẹp như thác nước, hồ nước v.v... 
PRA KP), ran, WH AN. MIR. 


Tôi thấy Hà Nội rất dep, Hà Nội có quảng trường Ba Dinh, 
Lang Hồ Chủ Tịch, viện bảo tàng Lịch sử, bảo tàng Cách mạng, 
hồ Tây.Trung tâm thành phó có hé Gươm, cẩu Thé Húc, tô 
điểm thêm làm cho Hà Nội càng xinh đẹp và cổ kính. 
RETURA. pm MERRE, HERM. Za 
Мн. mai. ELTA. enn. i ium 
Nữ fE. 


Cảnh quan thiên nhiên Việt Nam có một vé đẹp độc đáo, cho 


nên mới trở thành điểm nóng của du lịch quốc tế. 


ARRO ВОИН ВАНО Э, EXE ІН B fe az. 


Tù ngữ bổ sung 


еф... 
өөөө 


thuyta ЖИ chha (бан duh cung ngêm R ZE 
Biển Trí Tue WHA сіш I7nhip-T E7LBE Gang 

lan can EH ` cung Mỹ thuật Trung Quốc FARRÉ 

Hồi âm bích 1 8 ` thành lug WI ` phong hoà dài kr 
bào tàng thiên nhiên D ЇЙ Та Сат Thành ЖЖ 

truyền thuyết {Ай — lâu đời KA 

phuong tiện giao thong Aa PH RTT 

chg Bến Thành RTE bến Nhà Rồng Е 

dinh Thống Nhất È— — giá tron gói St 


аж 


Toi thích táp thé duc thé thao. 
REKETE. 

Ngày nào tôi cũng di tập. 
Rü KWA HK. 

Anh thích món thé thao nào? 
халы fr iz: sh? 

Tôi thường tập thể duc, tập chay và tập boi. 

җен HE. Ж RUP RU. 

Anh thi đấu món nào? 

ӘЛМЕН? 

Нот пау có tổ chức cuộc thi đấu gì? 
САКАТ ҺА, RE HORT 

Hôm qua có trận đấu bóng bàn giữa đội Trung Quốc và đội 
Hàn Quốc rất hay. 

MER PEREA HI GG PA BA 49 E ERRER. 

Tôi không biết dá bóng , nhưng thích xem đấu bóng dá. 
RARABI. RAKA EA. 


Toi thích boi lội, chơi cầu lông, cũng thích xem đấu bóng chuyển 


và bóng rổ. 


BUKU. HAER. WANG HERE. 


44...... 


Anh đoán xem cầu thủ nào sẽ giành được giải vô địch boi lần 
này? 
ЖЗНЕ mmer FORE EE 


Sáng nay có thí đấu các môn điền kinh, nhảy cao, nhảy ха, 
nhảy sào, đẩy tạ, ném đĩa, chạy dai sức 10,000 mét v.v... 
Аң ЕЖЕН Sa, Pm. Ren Жек. ee 
di. 10 ooo KKM. 

'Tối nay có đấu chung kết bóng bàn, cầu thủ hai đội ngang sức 
nhau, xem hay lắm.Anh có đi xem không? 

ным, WAHIA, BONES. MERAY 
Кё quà là một đều. 

HERR RÀ. 

“Tỷ số là hai ba(2:3)/ba không(3:0). 

Ш 21 3/3 Ко. 

Có nhiều môn dà phá kỷ lục quốc gia / thế giới. 

#ï f#7f(H 1188 Y ERNER / äng, 


Xem chừng trận đấu này còn gay go. thật khó mà đoán bên nào 
thắng bên nào thua. 
ПАТРИС, ®U#PEWIEREIEØ. 


Trân đấu hôm nay rất sôi nổi và căng thẳng, nhưng vẫn hữu nghi. 
ОКНА, St HH. 


аж 


Trả lời: 
B: 

Toi thích bóng dá / bóng bàn. 

жн ERR. 

Nhimg môn thi hôm nay có nhảy cao / chạy tiếp sức 100 mét. 
DAHANA оо KEHA. 

Tối nay tôi sẽ đi xem cuộc thi (thi đấu). 
житин. 


Toi đoán đội Tiệp sẽ đoạt giải vô địch(giải nhất). 
RUE APR. 


" a 


Tir ngit bó sung 


quân vợt IER — citta ЖЕЖ пет lao bi 


đua xe đạp HITEM  đuangwa# bắn cung ЇЙЇ 

bán súng #Hi nhảy dp BE nhảy chu К nhảy rào P5“ 
xà don D ха кєр. хайсһ ИКАТ — du treo än 
đấubốc Zb đấukiếmiỜj dibo ун#й judo ER 
ngựa tay quay E") — thể dục dụng cu ЕНЕ 

thể dục nhịp điệu J.R ` thé dục thể hình 8#: 

thể dục thẩm mỹ BET E ` trugttuyét HE) ` trượt băng МЖ 
uswxõthuậ/Ù&  chạytiếpsúc?/J#ÉWR chay đưamaratông TAA 
cấu thang bằng PA  hóngném TIR bóng gây WSR 

gon Dir ka hatt сӛштауШ ЭЖ  vợưlakét dh 
ném rổ ӘНЕ «ІІ gail tam ngüng fi^ 

giải nhì Si іп зо ЙЕ trung phong 14% 

trung vệ t D ` hän eg EH собс-пе RR — oóc-do dT 
iN — trong tài #09] huấn luyện vien Bin 

chạy vượt chướng ngai РҮН đại hội thể duc thể thao f& fis 


8% 


Үші сһоі 


Tối nay câu lạc bộ có tổ chức nhảy không? 
A XI НИЦ? 


Tôi vừa mới biết nhảy, mê lắm. 
жна, (rk 


Chúng ta cùng di nhảy disco cho vui nhé. 
жип E GEH 


ГЕ fe BURMOR Fin, 


Anh có biết đánh tu-lơ-khơ không? 
Ves rfe 

Ông có biết choi mat chược không? 
MAITERA? 

Anh thích nghe nhac nhe hay nhac giao huóng? 
Жаа ен КИЕ SEWA Ж? 

Bản nhạc này nghe hay lắm. 

КК. 

Chi biét choi nhac cu gi? 

кей 2,52 


: AB CE 


Tôi thích xem kịch nói và múa rối. 

канк! 

Tõi mai có đoàn хіб Trung Quóc biểu diễn tại rạp xiếc Hà Nội. 
BER EP EE EHE I Vo ЕМЕ CHI 

Đoàn cái lương Việt Nam sắp sang Trung Quốc biểu diễn đấy. 
Ba REIHEN CEP DERE 


Chào là một loại nghệ thuật sân khấu dân gian mà người dân 
miền Bắc Việt Nam rất ưa thích. 
МЕНЕЕ? А ЗВО REL IE GS 2: Ж. 

Tuóng là loại nghệ thuật sân khấu có điển Việt Nam, thường. 
được những nhà quý tộc ưa chuộng. 

МЕ hiña By POR, AA BUKANE PW. 


Anh có thích xem kinh kich Trung Quóc khóng? 
Жам Н же? 

Са si dân ca Trung Quốc rất nổi tiếng. 
ОВР EH 


Tõi mai có biểu diễn văn nghệ. 
ЗВ SCC 


Có các tiết mục đồng ca, đơn ca, tốp ca và song ca. 
жаш, mai, ERRAT ORAS. 


Có ấy là ca sĩ giọng cao / giọng vừa / giọng tháp. 
MELAR / vg, d. 


Anh ấy là ca sĩ giọng trầm. 
Ng tenes 


s4 


Còn có hoà nhạc, độc tấu vi-ô-lông, ghi-ta, piano v.v. 
WAHAN. ep asss, 
Hàng ngày anh có xem vô tuyến không? 
akati gua, 

Anh thích xem những tiết muc gi? 
кян AHH? 

Toi thường xem thời sự và phim truyền hình. 
REH ft ĐI ua 38 E4. 

Dao này rạp chiếu bóng có những phim gì? 
th Se pct (rZ i ? 

May giờ bát đầu chiếu phim? 

tu Л.Е? 

Day là bộ phim mới của Hồng Kông. 

DH WEB. 

Nội dung bộ phim có hay không? 
ЛӨК? 

Bó phim này có lóng tiéng bàng tiéng Viet. 
Ж Ын. 

Сат trẻ em диді 16 tuổi xem bó phim này. 
ЖАЛЕ 16 ЖОТА ДНЯ. 


Anh nhầm số ghế / chỗ ngồi rồi. 
ти Т. 


Trả lời: 
RS: 


Tối nay câu lạc bộ không tổ chức khiêu vũ. 

AW DURER FERE 

Toi không biết chơi Tulokho. 

REKAH 

Toi biết choi mà chược. 

жет. 

Tôi thích nghe nhac cổ điển / xem kinh kịch / xem xiéc. 
КИЙ W Ж / EROR / 414% 


Vi bận, nên tôi ít khi xem truyền hinh. 
Wut, Rus 


Bay giờ rạp chiếu bóng đang chiếu bộ phim nước Mỹ / phim 
hoạt hoạ. 

ш kh Ent МН (9/844 

Buổi đầu thì 7 giờ tối bắt đầu chiếu 

RI: SOFIA. 


%% 


Từ ngữ bổ sung 


KA EE 
mại nạ ЩА (E dung ER ` covay EE dem dàn fe 
biên kịch 1 kich bin Ж nhac cổ điển jS EE. 
nhạc dân gian RIESE nhac lưu hành/thịnh hành ЖИТ Ж 
nhạc hiện đại BILD Ж ca múa BR buổi ca nhac TA 
bảntìn SD H bang nhạc DIR hát Mi vai DP 
hé/vaihé Hf — khán già Bt thính giả Dr fx. bi kịch IER 
kịch vui SER]  mở/đóng màn D RISCH ` phong khiêu va ЫТ 
danh mục chương trình văn nghệ 15 F 


musici 


HS 


ы в Ж x 


Wa Ru TIM E006, ЫНЧЫ. ER Ж 
N49, Libin atgpnn zur, WA 
gti 3730 Ат. PRK 3260 41%, ШЫ TAK, “5” W. 
MAMAK HA PER OR CHUTE DR 1650 AR, Я Д 50 
ат 

RM mit, НИ. HA 3/4 Dënn 
ш. dou AE HM Ro cl kk. ЖИЫ 3143 Ж. 
каан чн  6 Аа аш 
ттм. тёп EAD MAKE E Wm 
атш rn. Lg, UE TUE We fe E 
шй. MAM MAIERS ЖК. MORE WOO K 
жек 

қы ШР А, "00 ШИК. RES, dE 
WNIK qo j^ Уу 23°С -25°с; WR. WEN, "rä 
шу 26°C -27°C 


"s 


қы San ii, Иал мой В) 605. M 
RABUK. KR. DES. BARS, SUP EY 
Aie. Sp BOR. Su ri Ss, 

нмесе. Ж. ü. lí, 8. gp 5, eg ti 
Päss, BIDS 35.9 1/PR18. 6 ALM. 

ЖНА UE IH 6845 ft, Erb fa 38 2000 Ф. 300%. Д 
Sinn, #075 Pe, EAE 650 ең. 1W IN BU 30 
WAH, ЯИК KOR. 

Bh KM AMI BUH 910 TAH, KIH 12 000 #8449. dE 
Sit 273 PPLE, 774 638, 180 PNEIS, 80 MUNI 
am, ИОН НЮ. Манае h K 
WHR, opt am, Ritt FDA. AK. St WA 
5%. акени” Ш Т, HW. Жш. HORE, Am 0 
1. Ай. SUR. ER HIE. 6%. 


-MER 

Wh ЕТЕ 5 АЫ (The Socialist Republic). 
Bb ЕМЕ. d. wn KAKA. 

ий кішіге, din Wei fet. ITE Sape. © 
HACKS AE. &RITICETA. ЖЫ. ER. жи» 
тине. 

ЫЖ 2B. ШЕН Ж. MU S А еа 
жә. okt ABE FN AE, SU TUE; Die 
тады ERAN "Inte ХЫ”. 

mak EE». 

WA 329556 FHAR. 

AHSRK 76327 (1999%4 ПЕНАЛ). H54 
ARE, th ЛАП 905, Hk. Sg cp P 
Ж. ЖАНЫН 50 77. 

жи аваж. 

ЖЕ ESUREOSMEK. KER ЕЗДЕ. 


ES 


: Rëm 


TE Wm (Hanoi). 

FAKE сымыз ERIS raumt 5 onto: 
WW. MEN wn. йт 

шашпайт мыт. wm WB. wg En. 

Hub. WŒC, Ku. Za 

Ж dni (VND). 

LS 1366713922 МИ (2000 4£) 

M% НАМ аЬ 1 ЛА 

Кажа 0084 

EXTRH cn ЛІН), WHR REH (273 H). 
Itti (3 АЗН). Н (4 HH 30 B). WERA (5 Л 
1H), INXH (9 H2 Н). #®. WP. (PEU. ng 

"RER АИГ И 46 H 116i4:0084-4-845373 
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# W AR 8 

1986 tw, icti 
ИК ЛК. (KH. it 
жа: сы 
м. Жи TD eee 1 
AU MELIA 
кини; (tem 
к. Mt Mes s P CRI 
ЗКУ КЕСА. Hr 
Wi k W tt Т h fY 3ã. 

dX КА" oer 
Jemp "EX" Wm 
жеш ЖН: “Л.К” 
HATAREE mn 
EDI. ле r = 


е ТҮҮЛ 


X, MEHER, че ЕНЕ EX, Una 
4» СЗС НВ" eat, HEN eU 2020 FIRRA 
Luft. эк, жу RANA. HAAF. КЕНІН” mg 
MATI M. ЖЖ. RREME «өнетін. op Ж 
ЖЧ SII ЧИ ip, EULERI T 5 mm 
жн OK AKU WOR. HEEN 0:90 2020 К ЖО ТАР. 
pn bci +. 

2001 %, nil TTNG кай FM ERECTUS 
am, WM X {ЕЙ ЖЯ СЕДЕА # НІК 
2+ili%#2Ù†k®l. MAL (EDU EUH GLA IR FE ERU. ЕКЕ. 
Aku ект. MA Fe аі, аны Mm 
P Wk Y атала Fa Л 3360411199). 

MC LX" көне 1м aK AUG. BEE A 
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т. НОЖАН, (ЕГ ИНИҢЕ t M. 1996 ЕШ 
Ж, АН; GDP ABRE OS 6.7% đi, ЖУ WR 2001 EXE 
Ca, ИЕН 130 br, HEIL ELDER AES K NS CE dy 
KUE, WANA Еа ФЯ НЯ 300 LET, PNE MEA 
Su. Hd. AEE Df GE 330 103622, AHEJ 440 Et, 
EMEKA E100 77107, ГІН 4042Ж. ЭМЕ 40 
5x. 

ВОЕННО, BARE MEN k Y GBA. Hi. 
Rowan ГІНЕН Т.У 18 nu, АЮШ АЧРИ fi MAIO 460 


S 


Ат. 

Mfi2ÙEA&dE3 Е. 8ifi®&3*A Пел 80%, Ж 
н 700 EHAR., ӘФІЕМЕЕНЕЖ. ЕЖ. GEN. Ж 
юж, йн Елш. Mem. NOR. ж. koi. 
ні. А ЕЗИ {е ЛАН ПЫ. OK. See CHOIR) I 
KAWAH. em an, REGISTERS SS. ШЖ 
жн. Жж Юн Юн. ТНК А = МЛ 
LEHRE, ён БУМА жена. 

It, fru fele d IP PROC M T l RK. 2002 
жен»: NÓ) 1700 Dep, 4#М#)180 Gm, 
ftJ 1102756, ждей 1600 7790, WLI 300 ALR Lite 
1300 HILM. ТЕТИВЕ Е Т. RARE, 1E 
PRECIOS Н т КЕКЕ Ж ӨК, db LE {ЕКЕЛШ ГЫ 
fe kaka pik. RAER, KRING ЕЖЕН e 
LAE AR EH PE BEME хын. DUET Ik E Ж. 
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БИГЕ MA, ik нм. 4< ER. gi 
алалы. Xe 
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